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Quyển. I 

Bộ Kinh Điển Di Lạc Du Địa Tạng 
Lời Nói Đầu 

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế sắc chỉ cho 

phái đoàn của Tây Phương Phật; A Di Đà, Di 

Lạc, Quán Âm và năm trăm (500) Vị La Hán 

cùng Thiên Binh Thần Tướng đưa Đức Di Lạc 

du Địa Ngục xem xét cõi Âm Phù Địa Phủ, về lại 

dương gian viết ra kinh tạng để an ủi người hiền 

khiến nhân tải đạo, tu chính tiềm năng của nhà 

Đạo nhà Phật thời nay. 

Ai nghe kinh này để thanh tịnh chay tâm; 

thường nghe để răn dạy lục căn lục trần tu chánh 

niệm, đạo chánh nhân, đức chánh nghĩa và nhân 

tình đi vào chánh ái trong đời sống. 

Ta tha kẻ thù ta mở đại tư duy, của nhà Phật 

là từ bi phải có hỷ xả, đại bi phải có bác ái mới 

mở lòng vị tha, tha tâm thông mới mở ra.  

Sự thấy của nhãn quang, sự nghe của nhĩ 

tâm, sự hiểu của kiến tánh, sự biết của Hư Vô và 

sự làm của chơn lý. Đến đó thấy đổi tầm nhìn, 

nghe đổi nông cạn, hiểu đổi thiên chân thành 

Phật thành Đạo. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Kính Bái  

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Lời Tường Trình Với Các Đạo Hữu 
Phái đoàn của Tây Phương đưa ta vào Địa 

Phủ, đi xem coi mười tám cõi Địa Ngục Môn, 

thẩm vấn không biết bao nhiêu giống dân và hai 

trăm (249) Quốc Gia từ bé tới lớn. Trong thời kỳ 

Tam Hoàng Ngũ Đế tới đời Nghiêu Thuấn thì 

không có kiện nhau trong các bộ số Địa Ngục. 

Từ ba ngàn năm (3.000) trở lại đây các Vua 

Quan của nước này kiện Vua Quan nước nọ, Tôn 

Giáo này kiện đến Tôn Giáo kia, sắc tộc nhỏ kiện 

dân tộc lớn; chiếm đất giành dân và xóa bỏ Bộ 

Lạc địa phận của họ. 

Tội hồn một tỷ bảy trăm triệu 

(1.700.000.000) họ không chịu đi đầu thai, phần 
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đông là Quan Quân của những Triều Đại, ta đã 

thấy họ là những tài hoa trong lịch sử. Vì ân oán 

không rõ ràng mà chôn mình trong cõi Địa Linh 

tội nghiệp. 

Vì vậy ta mới xin Đức Ngọc Hoàng và Đức 

Phật Tổ cho ta du Địa Ngục để viết kinh và thẩm 

phán sự việc. Vì đâu họ không chịu tha kẻ thù để 

đi đầu thai làm lại đời sống mới. 

Phái đoàn Tây Phương và ta đi khắp coi xử 

án ba mươi sáu (36) lần nhưng không ai chịu tha 

kẻ thù, cuối cùng ta nghĩ ra một cách đề cử; đại 

diện của họ và đưa họ vào lại thế gian xem coi lại 

sự hiện hữu và tư tưởng cổ hủ của họ. Nhờ vậy 

mà họ chịu đốt sớ đơn kiện cáo và chịu đi đầu 

thai từ năm một ngàn chín trăm chín mươi ba 

(1993) cho tới nay, là một tỷ bảy trăm triệu 

(1.700.000.000) nhân tài, về cảnh giới thế gian 

và cảnh Thần Thánh tu Đạo, tu Phật tiếp tục. 

Ta không tả kinh Địa Ngục nhiều là không 

muốn nói tới tội lỗi, viết đủ gọn lại để đỡ bấn 

loạn lòng người. Còn viết rõ hết chỉ làm thêm 

đau lòng não dạ. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

Di Lạc Du Địa Tạng 

 
Sông thiên nhật nguyệt mở ra 

Bầu Trời sáng tỏ Di Đà Quán Âm 

Ba trăm Bồ Tát lai lâm 

Trên mây hiển Thánh huyền tâm diệu kỳ. 

 

Kêu ta sửa soạn xiêm y 

Cỡi theo Long Mã cùng đi Địa Phù 

Phái đoàn Thần Tướng trùng tu 

Đưa vào Âm Cảnh Địa Phù mở ra. 

 

Mười cung âm tướng hằng hà 
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Địa Vương Bồ Tát bước ra đón chào 

Phái đoàn Phật Pháp đi vào 

Hai bên cờ xí lộng cao ứng hầu. 

 

Minh Vương mười điện đây rồi! 

Dâng hương tiếp lễ cúi đầu chào vang 

Chúc thọ mừng lễ Tây Phang 

Phái đoàn tiếp lễ dâng nhang tế Trời. 

 

Tạng Vương mời các vị ngồi 

Minh Vương rót rượu rồi mời đạo gia 

Di Đà cầm sớ tấu qua 

Ân Trời Ngọc Đế ban qua Địa Đàng. 

 

Từ đây trong cõi tuần hoàn 

Xử phân kiện cáo của hàng hồn âm 

Trời sai Thái Tử viếng thăm 

Được dự các việc cõi âm xử hồn. 

 

Được đi thăm viếng Ngục Môn 

Được vào ngục sảnh Càn Khôn pháp hình 

Được bàn vào trạng sớ kinh 

Được dự các cửa quờn sinh linh hồn. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Xử phân trong cõi linh hồn 

Thái Tử được dự kỳ môn đủ đầy 

Địa Tạng cùng các cung mây 

Quỳ và vạn tuế đủ đầy lễ nghi. 

 

Các Thần đưa Thái Tử đi 

Qua cầu Bà Mạnh thực thi lễ Trời 

Lễ rồi cháo múc không ngơi 

Đầu thai hồn lạnh sắp hàng ngồi ăn. 

 

Đầu trâu mặt ngựa âm thần 

Đưa hồn vào bánh xe thần chuyển luân 

Bánh xe pháp giới tanh lòng 

Sáu đường lục đạo quay vòng tiễn đưa. 

 

Đổi thân lông lá cho vừa 

Đầu sừng lại mọc đuôi vừa lại sanh 
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Muôn hình vạn tượng thai sanh 

Thiên cơ đổi số vãng sanh đổi người. 

 

Bất trung làm chó làm lừa 

Trộm cướp làm chuột làm lươn rắn hình 

Làm mèo biếng nhác mưu sinh 

Trâu dê hưu núi nợ tình vạn gia. 

 

Mãi dâm sanh xuất công gà 

Làm bò dê trả sữa nhà nuôi dân 

Xa hoa thành thỏ thành chồn 

Thị phi sanh giống chim muôn giữa rừng. 

 

Phù ca Ca Sĩ thất trung 

Cưu cò hồng lạc tu chung không rồi! 

Vịt đàn ngỗn tới con ngan 

Cha Mẹ dạy dỗ con hoang uổng tình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
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Nhìn vào thế giới chơn linh 

Cảm thông vạn tội vô hình chuyển luân 

Chơn linh mê muội như rừng 

Cái tâm không chính lực chừng hóa thân. 

 

Kêu ai trong bể du trần 

Nhờ ai khi đức đã xong kiếp người 

Đến đây hồn thấy hổ ngươi 

Khóc không thành tiếng kêu Trời ai cho. 

 

Sống không chánh đức khung phò 

Thác không chánh niệm ai cho mình lành 

Kiếp tù hóa kiếp chúng sanh 

Tới đây như sợi chỉ mành treo chuông. 

 

Tại mình tráo đấu lường buôn 

Tại lòng không giữ phép khuôn thiện lành 

Tại mình không Đức Háo Sanh 

Đã mê giữa chợ lại sanh vô nghì. 

 

Đời người là một trường thi 

Sống không trọn đạo phải thi thú cầm 

Luân hồi làm hại đạo tâm 
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Lương thường không trọn ngàn năm lộn hình. 

 

Gái không giữ đạo ba sinh 

Tham gian vật dục chữ tình thiếu trung 

Trai thì biếng nhác cái thân 

Tư duy thiếu đức chức năng thiếu tình. 

 

Trọng thần thờ Chúa không nhìn 

Làm tôi thất cách con tin bán nghì 

Khôn lanh lướt thị phản phi 

Tài không tranh tụng không thi hậu hiền. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Bán nhân cách sống kiếm tiền 

Quên tình chi thủy Tổ Tiên Ông Bà 

Chối Vua sửa luật Quốc Gia 

Chối Thần bỏ chủ đạo gia tham tài. 

 

Cái khuôn kinh sử lừa Thầy 
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Tình yêu bán bạn bán Thầy để vinh 

Sống không tròn Đạo Trời sinh 

Thác vào Địa Ngục chữ trinh đâu rồi! 

 

Ngựa trâu thay đổi kiếp người 

Đạo gia lừa Phật khinh Trời không linh 

Làm Thần không trọn lòng trinh 

Làm nhân không trọng tín tin đạo người. 

 

Giỏi thề chế nhạo thiền sư 

Cạo đầu thì trọc tâm thời lại không? 

Giả tu phủ lớp bụi hồng 

Dưỡng nhàn thâu lợi chéo lòng thiền gia. 

 

Tưởng rằng che mắt Trời Già 

Lực theo dị tưởng sanh ra ngựa rừng 

Bát cơm còn nợ người dân 

Chữ nhân theo cửa miệng ăn nợ phàm. 

 

Cửa thiền bác ái không tham 

Di nhơn thiếu giác việc làm thiếu nhân 

Làm mê khách đạo tu chân 

Dạy sai cái đạo nửa thần nửa ma. 
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Chối Trời quên đạo là Cha 

Quên tình Tổ Quốc Ông Cha của mình 

Tình yêu thì hận ba sinh 

Chết không siêu thoát tại mình không tha. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đạo con nguyền rủa Mẹ Cha 

Đạo làm Thần Tử Quốc Gia không thờ 

Đạo sư bày biện thị dơ 

Đạo Thầy không nghĩa làm mờ lương năng. 

 

Đạo tôi làm loạn Triều Thần 

Đạo làm Thần Tướng chức năng không tròn 

Đạo mình không giữ nước non 

Chết không tròn tiết thì chôn danh hiền. 

 

Luân hồi thành kẻ đau tim 

Nổi trôi xứ xứ nổi chìm cố nhi 
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Lực Trời theo đó mà thi 

Lực nhân ta trả tư nghì chưa xong. 

 

Đạo người không đúng chức năng 

Sai đường trung tín thì thân bất toàn 

Chữ tình không thủ sắc son 

Đời sau phải trả nghĩa nhân làm người. 

 

Đời người trôi nổi danh hư 

Thờ Trời bất kính đạo sư bất toàn 

Của tiền dù chất bằng non 

Tài mà không đức cháu con bần cùng. 

 

Vào đây mới thấy hãi hùng 

Luân hồi quả báo theo chân người tài 

Còn tu nợ miệng càng vay 

Đạo không thành đạo trâu cày trả công. 

 

Sắc khêu bán phấn môi hồng 

Làm trăn, lươn, rắn ở trong di trần 

Bò lê để trả chữ nhân 

Ẩn trong hầm hố trú thân lạnh lùng. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Trái tim độc ác sâu trùng 

Sàm ô vì lợi thủy chung không tròn 

Thắp sanh trả nghĩa trả nhơn 

Sanh loài bò cạp còn chôn độc hình. 

 

Thú cầm do bởi ác sinh 

Đời nay thắng thế không nhìn lương tri 

Tu tâm không giữ đức bi 

Không tha thù được hận thi hại mình. 

 

Sát sinh một kiếp thỏa tình 

Đời sau cá mập cá kình ẩn sâu 

Bởi đời ngợp nước tai trâu 

Làm cho nhơn trả người câu đau lòng. 

 

Tiểu thơ bất hiếu thành công 

Thiên nga trả sắc cò công trả tình 

Đẹp không giữ Đức Ba Sinh 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

14 

 

Sanh loài hoa thối chiêu tình bá gia. 

 

Vui không giữ lễ thành ma 

Vui trong dục lạc tài ba chìm mình 

Chết sanh ếch nhái kêu inh 

Phơi thân tế nguyệt lạnh mình ăn đêm. 

 

Nghiện say khiểng mã làm nên 

Trả trung cho chủ để lên làm người 

Lì lợm sanh giống đười ươi 

Bộ đầu lông lá trên người rõ thân. 

 

Lụy yêu trong chốn phù vân 

Lường trên gạt dưới chữ nhân bất toàn 

Sanh ra dưỡng khỉ núi non 

Múa mem tình dục không tròn nghĩa nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Làm Thầy không đức tu chân 
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Vẽ phù bói ngải bản thân thành rùa 

Thấp dần sanh giống loài cua 

Giữa bùn thối sống cho chừa tà tinh. 

 

Quạ đen sắc bán chữ tình 

Chim bàng hằn học chữ trinh lành 

Loại chim Bà Tám hóa sanh 

Thị phi cho đủ để thành sơn ca. 

 

Bồ câu làm biếng việc nhà 

Lạnh trên nhường dưới nhát bà nhát con 

Những người biến thái không tròn 

Hiền ngu không ngộ lối mòn lập thân. 

 

Làm bò để trả sữa nhân 

Không cho con bú chữ ân vô tình 

Sống không tròn đạo của mình 

Đời sau trả sữa vạn tình nuôi con. 

 

Có chồng không vẹn sắc son 

Tào khương không chánh tiêu loàn đường yêu 

Sanh làm dê cái để siêu 

Phụng thờ một đực để tiêu tình hờn. 
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Hạng người biết thái đòi cơn 

Lòng tham không đủ chữ nhơn đòi tài 

Đời sau sanh loại ó bay 

Chim mèo xấu xí không xài vào đâu! 

 

Lấy đờn mà khảy tai trâu 

Cả đời bán tượng để thâu lợi tài 

Đời sau làm đá Trời đày 

Giữa Trời tế nguyệt để thay đời lì. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Thân sanh qua máy luân hồi 

Thượng sanh giáng thế thành người giàu sang 

Bởi vì tích phước khải hoàn 

Nên sanh quyền quý cao sanh thời kỳ. 

 

Giáng trần công đức không thi 

Thiện nhân không đáp xài đi phước Trời 
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Đến khi nhân quả nó nhồi 

Lại không tích thiện phục hồi phước xưa. 

 

Không tu theo pháp Đại Thừa 

Trầm kha trong thế bao giờ mới ra 

Phước tu xưa cạn hồ ta 

Đời sau thành tặc thành tà hạ ngu. 

 

Một đời xài hết phước tu 

Trời kêu không dạ làm mù lương năng 

Mây trần che mắt Thánh Thần 

Che tâm kẻ sĩ lòng nhân phù mờ. 

 

Nên sanh chống báng thiên cơ 

Vải thưa che mắt Trời ngơ sao đành 

Quên rằng ngàn kiếp tu hành 

Đời nay hưởng phước cao thanh hơn người. 

 

Kiếp xưa nhơn đức trùng tu 

Kiếp này nghinh đón phúc dư từ Trời 

Bình tâm suy nghiệm không chơi 

Sái nhân thì quả trả thời kiếp sau. 
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Nên hàng tài trí quý cao 

Tu thân bồi phước để vào Thượng Ngươn 

Luân thường nhìn đó thấy thương 

Tấm gương nhân ái thi trường ta qua. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Giàu sang bố thí để qua 

Công danh khiêm ái gọi là tỉnh tu 

Đời như bảy áng mây mù 

Tham thì bị lợi tối mù lương tri. 

 

Tình thì ái hận sân si 

Lụy thân vì ái tự ty giận hờn 

Làm cho dục chiến linh hồn 

Không tha tình hận nhốt chôn luân hồi. 

 

Si mê vật chất trong đời 

Đủ không dừng trí thành người tà gian 

Mê trong bể ái trần hoàn 
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Một đời thuyền đắm muôn ngàn trôi sông. 

 

Danh thì tranh luận tham công 

Tài không biết đủ là tông vào ghềnh 

Ta thì Cha Mẹ thai sanh 

Bản thân của họ Mẹ lành sanh ra. 

 

Dại khôn không sát người ta 

Nhìn kia Cha Mẹ ai mà không đau! 

Ta từ nắm ruột Mẹ trao 

Họ từ lòng Mẹ chôn nhau sanh người. 

 

Đại nhân dứt chốn luân hồi 

Đại tu bất chiến đại thời tha nhân 

Nghịch mà tha được là Thần 

Thánh tình là đạo tha nhân để thành. 

 

Giàu sang mà biết tu thanh 

Khác nào hương tỏa trái lành mọc ra 

Đem dòng phúc lớn tùy hòa 

Sanh Tòa Sen Đức Tam Hoa đạt thành. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Hỷ là vui có nhường lời 

Không tranh chữ ái của người đặng công 

Bởi vì lợi ái núi sông 

Làm cho hỷ sự phước hồng tái sanh. 

 

Công cao nhân ái khiêm danh 

Thoát vòng nhân oán mới sanh tài hiền 

Không tranh bể ái nó yên 

Đồ đao không đoạt thoát miền chuyển luân. 

 

Dục vì hiền chánh tận trung 

Không vì dục lợi đại cung mà cầu 

Lời hay thiên lý cao sâu 

Làm bình lòng dục là người vô tư. 

 

Tài ba dù có hơn người 

Luân thường giữ tín trọng lời không sai 

Để không phụ bạc nhân tài 

Đồ thơ chung chí an bài ngôi Thiên. 
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Thượng sanh huyền lại khiêm huyền 

Một đời tiết độ tình riêng thắng tình 

Luân hồi dai giác chép biên 

Không tranh là thắng lòng riêng của lòng. 

 

Hạ sanh bất chấp luân thường 

Kỷ cương không đạo là đường hạ ngu 

Đời sau làm thú trùng tu 

Làm nhân không trọn nghìn thu trả tình. 

 

Nên chi các bậc cao minh 

Tu cho nhân cách của mình Thánh Tiên 

Mãn phần về lại Thượng Miền 

Làm Thần Tiên để thanh Thiên cõi lòng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Những hàng Trời đổi tam công 

Thuận tùng thiên lý thoát vòng nghiệp nhân 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

22 

 

Minh Quân sủng ái Hiền Thần 

Triều ca an đạo Thánh Nhân an đời. 

 

Làm Thần trung hiếu sáng ngời 

Lợi tha vì ái Đạo Trời chi dân 

Dưới triều cầm đạo Hiền Thần 

Làm vì lợi ích quốc dân nước nhà. 

 

Tầm tài ngay chánh Quốc Gia 

Tầm nhân ngay thảo cái ta hòa mình 

Đãi nhân có rộng tầm nhìn 

Thảo ngay vì đạo trọng tình Quốc Gia.  

 

Giàu thì biết đủ trung hòa 

Đem lòng tiết độ vì gia mà phò 

Dạy người làm sáng Quốc Gia 

Tầm tài để chánh tài hoa bảo truyền. 

 

Đem lòng hạng mã bảo yên 

Đem nhân chí hiếu mà truyền đạo gia 

Những hàng thiền định nhìn xa 

Đổi nhìn kỳ trí vì gia mà tề. 
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Làm cho chi thủy tình quê 

Thương dân hiền thảo trung thề bảo gia 

Cho dân tu đạo an hòa 

Tức là dựng nghiệp nước nhà hiền lương. 

 

Không tu loạn đạo can thường 

Loạn luân loạn thánh loạn đường hiếu trung 

Làm cho biến thái luật rừng 

Không phương trị lý vô cương trị đời. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Luân hồi nhìn máy cõi âm 

Bánh xe đổi lý đổi tâm luân thường 

Người thay lớp thú da xương 

Lông sừng đội lớp đau thương thể hình. 

 

Sáu đường lục đạo thần linh 

Đầu trâu mặt ngựa không tình sót thương 

Cháo ngu Bà Mạnh qua đường 
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Linh hồn ăn để hoàn dương đổi hình. 

 

Ăn vào quên hết thần linh 

Qua cầu băng giá không tình không thân 

Tại vì sái đạo làm nhân 

Đến đây bị phạt vào thân thú hình. 

 

Sáu đường dứt số dương minh 

Sanh vào sáu cửa vãng sinh thú cầm 

Tội hồn vì mất chánh tâm 

Đi vào lục đạo lỗi lầm trả duyên. 

 

Ta và các vị lên thuyền 

Trở về trần thế vượt Miền Âm Ty 

Mới hay linh cảm chép ghi 

Con Thuyền Bát Nhã đưa đi vào trần. 

 

Trên mây ta hiển hóa thân 

Quán Âm từ giã, Già Nam đứng chào 

Di Đà nhìn lễ thanh cao 

Năm trăm La Hán vẫy chào tiếng kinh. 

 

Địa Tạng lui lại Âm Đình 
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Đầu trâu mặt ngựa âm binh tiễn chào 

Đưa tay lễ kỉnh chào nhau 

Mới hay Địa Phủ Âm Tào bắt ghê! 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

*** 

Kỳ hai mây hiển cầu vồng 

Tề Thiên Dương Tiễn dẫn hàng Tiên Binh 

Na Tra Lý Tịnh đăng trình 

Quán Âm Quan Thánh tầm thinh Di Đà. 

 

Lên Thuyền Bát Nhã đăng khoa 

Vào coi Địa Tạng xử mà hồn linh 

Ba tỷ hồn chờ phục tinh 

Hai bên kiện mãi không nhìn tội căn. 

 

Nước này kiện đó xâm lăng 

Nước này vì bảo an dân mà làm 

Bốn ngàn năm chẳng có xong 

Ở dưới Địa Phủ kiện không dứt thù. 
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Lập Thành làm hại nhà Nhu 

Chiến tranh đốt phá cảnh tu đền thờ 

Làm Thần lại bán Binh Thơ 

Làm cho quốc loạn huyền cơ không tròn. 

 

Vua không tin đạo Chùa Thần 

Đem quân sát phạt thiện nhân tu hành 

Người tu oán khí kiện Thanh 

Quan Vua ở lại vải xanh cho rồi. 

 

Trung Thần kiện nịnh hại đời 

Nghĩa thần kiện tụng trị đời bất minh 

Chùa thờ kiện Quốc Gia mình 

Làm Vua vô đạo diệt nhân Thánh Hiền. 

 

Vua thời kiện đám vô liêm 

Lấy tiền của giặc bán tim nước nhà 

Sống không đúng đạo thần gia 

Làm Thần lại bán nước nhà vinh danh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Học sinh kiện Vạn Lý Thành 

Học sĩ nô lệ dựng Thành không lương 

Tần Hoàng và đám môn nhân 

Luận là bảo vệ quốc dân của mình. 

 

Luận qua lý lại biện tranh 

Xé lòng kẻ thiện không thành đạo chi! 

Trạng Sư họ giỏi cực kỳ 

Mà không ra được bài thì hận thù. 

 

Nhà Minh kiện cáo nhà Thanh 

Cướp ngôi đoạt ám chiến thành Quốc Gia 

Phục minh quốc hận bao la 

Làm cho Nho Giáo Kỳ Ba loạn tùy. 

 

Nhìn vầy chưa dứt kỳ thi 

Nước Tầu chối Chúa loạn nghì bỏ Vua 

Nhà Thanh kiện đám tiểu thừa 

Dùng đạo vô sản tù Vua nước nhà. 
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Làm cho chánh khí Quốc Gia 

Nước không có chủ gọi là bất trung 

Nhà sư bị phạt như rừng 

Xuống đây kiện đạo trùng hưng gia tề. 

 

Nhà Đường kiện Võ Tắc Thiên 

Giết Quan trung nghĩa Thánh Hiền đổi châu 

Vạn Thần chẳng chịu đầu thai 

Kiện ngôi xóm Chúa chuyển thay âm phần. 

 

Làm cho nghịch lý chân dân 

Sanh ra Thần Tú bán Thần bán Tiên 

Làm cho mạt pháp chơn truyền 

Người tu không đắc linh thiêng để về. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Nhà Nam kiện giống Bồ Đề 

Đi theo Thần Tú hương thề không chơn  

Tu mà mãi quốc cầu nhơn 
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Làm cho chánh pháp tu chơn sai đàng. 

 

Bao đời mở đất Phương Nam 

Giết dân thiểu số chiếm hàng tiểu gia 

Đàn ông làm lính tấn xa 

Chết cho sạch giống người ta để thành. 

 

Đàn bà gả lính Nam Thanh 

Làm cho diệt tộc bộ hành tiểu gia 

Quốc Vương Bộ Tộc hận ta 

Đưa đơn kiện đạo nước nhà ác nhân. 

 

Những ông Phong Thánh trên trần 

Xuống đâu xét lại cái nhân không tròn 

Nên không được đắc Thánh Nhơn 

Bởi vì thánh chúng đưa đơn đòi tình. 

 

Thầy sư bị kiện vô minh 

Cái thân nợ miệng cầu xin cho hồn 

Vạn người xuống cõi Ngục Môn 

Kiện sư siêu độ cho hồn họ thăng. 

 

Tại sao bị nhất âm phần 
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Họ đòi các vị siêu tăng trình bày 

Thế gian thánh chiến đã vay 

Hai bên kiện mãi không đi luân hồi. 

 

Nhìn vầy ta thấy hỡi ơi! 

Bốn ngàn năm kiện mấy người xóa mây 

Hận thù mà nhốt nơi này 

Lắc đầu nhìn đám hồn đây kiện hoài. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Nước này đòi trả Vương Ngai 

Nước kia đòi nợ biên đài chết quân 

Nước này kiện mất người thân 

Nước kia đòi đạo công bằng cho dân. 

 

Kẻ đòi trả của cho nhân 

Người đòi thánh thiện cho dân tu trì 

Trạng Sư giải thích tư duy 

Mỗi người phần phải tư nghì không tha. 
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Oan gia đối mặt oan gia 

Không thà thù quyết đòi ra mình lành 

Xử nhiều càng xử càng tranh 

Mới hay cái tội sát sanh trên đời. 

 

Nghĩa nhân không trọn đạo người 

Linh hồn kiên tụng tơi bời đấu tranh 

Hơn thua trong lợi và danh 

Chết không siêu thoát nên đành phiêu diêu. 

 

Trường đời lắm hận nhiều yêu 

Thân không tu đạo không siêu được hồn 

Luân hồn Địa Ngục nhốt chôn 

Ai tài ai dại ai khôn đọa đày. 

 

Lên thuyền trở lại trần ai 

Bùi ngùi thế đạo đọa đày hồn linh 

Phái đoàn trở lại Thiên Đình 

Còn ta trở lại nhân tình thế gian. 

 

Quán Âm cất tiếng thở than 

Nhân gian chinh chiến tội càng nghiệp to 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

32 

 

Mấy ai thấu lý thăm dò 

Để không bị tội lặng mờ lương tri. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Các vì Bồ Tát từ bi 

Cứu sanh độ tử thời kỳ trả qua 

Tích thiện không xuống bể hà 

Tu tâm tích đức cứu qua thời kỳ. 

 

Sân thì lửa đốt ai bi 

Giận thì Hỏa Ngục nhốt đi đường lành 

Ăn chơi trên cõi chúng sanh 

Thác thì trên lửa cháy banh thể hình. 

 

Dưới sông tuyết giá trầm mình 

Lã lồ thân thể trả tình bội nhơn 

Sống không tròn đạo tào khương 

Dòng sông nhân quả trả nhơn bội tình. 
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Triệu hồn rên rỉ lạnh mình 

Bởi vì trần thế bạc tình phong lưu 

Lạnh cho nhục dục cứng đơ 

Sống không đúng đạo làm nhơ luân thường. 

 

Nhìn coi Đia Ngục đau thương 

Vạn tên thác loạn phóng lên vào hồn 

Bởi đời làm tướng sát nhơn 

Xuống đây tên bắn vô thường hãi kinh. 

 

Thương đâm khắp cả thân mình 

Rên la đau khổ hãi kinh đủ điều 

Mới hay sát khí quá nhiều 

Đầu trâu mặt quỷ không yêu tội hồn. 

 

Nấu dầu những đám bán trinh 

Sống không trọn tiết bán mình lầu xanh 

Các và du đản đàn anh 

Nấu dầu cho sạch cái tanh dục trần. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 
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Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đàn anh du đản hà nhân 

Chảo dầu chiên chín cái thân bất toàn 

Khóc la khắp cả Ngục Môn 

Tanh hôi sát khí linh hồn thác thanh. 

 

Xông ra các thứ mùi tanh 

Chặt tay trộm cướp máu xanh lạ lùng 

Ngục Môn mặt lạnh dửng dưng 

Thi hành lực pháp thanh chừng mỗi nơi. 

 

Tú bà quỳ ngợp các nơi 

Trần truồng bò lết hết đời phấn hoa 

Chết thời thành rắn mãng xà 

Bò lê để trả nhân và tiết trinh. 

 

Các cô bán phấn dụ tình 

Đem vào cắt lưỡi ngồi nhìn như câm 

Bàn chông đập vỡ hạ lòng 

Máu tươi tuôn chảy chảy vòng Ngục Môn. 

 

Các bà lường gạt tài nhơn 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

35 

 

Kéo dài cái lưỡi đập dồn đinh ba 

Miệng vì phun máu đó mà! 

Ác lai ác báo kêu la cầu Trời. 

 

Các cô dụ khác ăn chơi 

Đi lên sàn nhảy lửa hôi đốt mình 

Bàn chân trên lửa bập bình 

Ré la hốt hoảng lạy xin đủ điều. 

 

Các bà dụ bán tình yêu 

Bụng thì chứa rắn tiêu thiều bò ra 

Mặt thì trùng dế cắn qua 

Nhìn vào như quỷ như ma hóa hình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đi vào Địa Ngục trảm hình 

Những người bán thịt bẩm sinh hành nghề 

Heo bò gà vịt kéo về 

Đội đơn đòi trả cái thân quờn hồn. 
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Nên chi các chú Ngục Môn 

Đem ra chặt đứt linh hồn tứ chi 

Thật là mọi rợ man di 

Sát sanh sanh sát có gì đòi cơn. 

 

Trâu bò kiện lũ ác nhơn 

Heo dê kiện đám bán buôn nhục hình 

Nhìn trâu cầm búa xả mình 

Lắc đầu rơi lệ chúng sinh mê đồ. 

 

Sát sinh nghề biển ngư gia 

Địa Ngục đỉa rút hằng hà máu tanh 

Dưới hồ muôn vạn chúng sanh 

Côn trùng hút máu hôi tanh của người. 

 

Bao quang vách núi thẳng chừ 

Sát sanh sanh sát kêu Trời đặng sao? 

Cái nghề trả quả thương đau 

Được đây trả đó làm giàu sát sanh. 

 

Cuối đời cũng trả máu tanh 

Vạn linh kiện ở bên thành Ngục Môn 
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Trả xong làm rái làm chồn 

Nghỉ ngơi chín suối linh hồn ai thương. 

 

Những người săn bắn ác nhơn 

Tên lao đạo bắn linh hồn tránh đâu! 

Quả ơi trả quả quá sầu 

Sống không lương thiện đối đầu ra sao? 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đi vào Địa Ngục trong hào 

Đốt rừng chế lửa giết bao thú hình 

Bánh xe nghiền nát hồn linh 

Xe trong lăn xả tội hồn khốn thay. 

 

Những hàng hiếu chiếm vào đây 

Xe trong nó rượt đó đây chạy dài 

Bò lên các đỉnh núi gai 

Kêu than inh ỏi không ai giúp mình. 
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Những người buôn bán thịt quay 

Cũng chung quả nghiệp vào đây chạy dài 

Kêu la cầu cứu ở đây 

Đầu lừa như thể không nghe tiếng người. 

 

Mới hay nhân quả ở người 

Xuống đây dở khóc dở cười thở than 

Hỏa xa lăn khắp nhiều hàng 

Tội hồn vừa chạy vừa than kêu Trời. 

 

Núi dầu phạt đám tu chơi 

Dưới sông cá sấu, trên thời dầu sôi 

Phạt cho một đám bán Trời 

Trèo cao bị trượt tuột thời xuống sông. 

 

Sấu thì rượt bắt như ong 

Được hồn nó xé no lòng tự nhiên 

Đua nhau nó đuổi theo truyền 

Muôn ngàn sư sãi đảo điên nguyện cầu. 

 

Ông bay bưu chích không ngơi 

Tội vì tu đạo chống Trời chửa Thiên 

Theo Phật chửa Đạo thờ Trời 
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Làm cho loạn tín của người bất trung. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Thờ Chúa thì ghét Phật hùng 

Nhìn vào Ông Phật lạnh lùng gớm ghê! 

Vừa ghét vừa hận vừa chê! 

Cái tâm kỳ thị tu mê sai đường. 

 

Chết vào Địa Phủ thê lương 

Tu hành còn ác trả chương lệ sầu 

Triệu hồn sấu bắt kêu Trời 

Tu sao kỳ thị làm mồi sấu ăn. 

 

Địa Tạng họ trả bất nhân 

Theo bè kéo phái làm thân bất toàn 

Đi tu Cha Mẹ chết mòn 

Làm con không hiếu tu nhơn không lành. 

 

Nên chi sanh xuống phù sanh 
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Vào đây trả cái không thành chữ nhân 

Vẽ phù điều chế âm thần 

Gạt dân bán ngải phù nhân làm giàu. 

 

Ông lên bà xuống tự cao 

Lên đồng xuống bóng cùng nhau gạt lường 

Xưng ông bà lớn Tây Phương 

Tà tinh coi quẻ bói lường cầu vong. 

 

Xuống đây quỷ sứ roi đồng 

Đánh cho xẹp hết cái tông gạt người 

Miệng thời ăn lửa hổ ngươi 

Không cho bận áo lớp người kiếp sau. 

 

Làm sam rùa thú biển sâu 

Bò lê không áo để hầu trả nhân 

Tức là cái tội mỵ thần 

Nên chi quỷ sứ đánh thân ma hình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
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Tà ma bùa ngải phù linh 

Làm sai chánh đạo phụ tình Trời cao 

Buôn thần sái đạo làm giàu 

Xuống đây trả cái Âm Tào quỷ khinh. 

 

Bóng đồng sai khiến thần linh 

Diệt tội bất kính diệt khinh thần quyền 

Roi đồng đánh đám đạo điên 

Lửa ăn để đốt lời khuyên gạt lường. 

 

Sống tu không đúng kỷ cương 

Được chút đạo lực xem thường lực Thiên 

Dám xưng Thần Phật Tây Miền 

Nói lừa lời láo đảo Thiên khinh Trời. 

 

Lừa sư đạo láo ngược đời 

Thờ ma lừa đảo Phật Trời di đoan 

Gạt người nhẹ dạ mỵ nhơn 

Chê hàng tu đạo chánh nhơn vì đời. 

 

Xuống đây cắt lưỡi tam thời 

Ngày ngày ăn lửa cho vơi ma lòng 
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Mỗi ngày ong chích quay vòng 

Nhìn ra ngán ngẩm cõi lòng thiền sư. 

 

Tại sao cuộc sống ở đời 

Đi tu không chánh lực Trời không nghiêm 

Nghề không làm để nuôi tim 

Gạt lường phải trả trái tim vô nghì. 

 

Dối đời ta được cái chi! 

Lừa thần bị phạt lại đi đường tà 

Hiếu nghì đả đổ tinh ba 

Đi tu thành tặc thành tà không siêu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Người tu làm trái thiên điều 

Lực nhân làm sái quỷ yêu nhập vào 

Tà thần thách thố đạo cao 

Đi ngoài quy củ làm tiêu tinh thần. 
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Tại lòng tham lợi đòi ăn 

Ngàn năm bị mất trên thần bất minh 

Không tu lợi ái quần sinh 

Mà tu theo kiểu trầm mình trầm luân. 

 

Nhu gia học thuyết lý rừng 

Trưng bày kế độc không chung thủy tình 

Không vì ái quốc phù sinh 

Bán phần sách lược cao vinh cho mình. 

 

Xuống đây Địa Ngục hôi tanh 

Đại nhu thất tín đại lành thất ngôn 

Đại sư thất trách tài khôn 

Thiên cơ lộ liễu sái ngôn với Trời. 

 

Dạy tài đảo nghịch thiên thời 

Dạy khôn đảo lực dạy người bất trung 

Xuống đây sanh xuất hồn khùng 

Linh hồn sái đạo không trung với Trời. 

 

Dạy nhân tài Việt ăn chơi 

Giàu sanh bất chính, nghèo thời bất nhân 

Không thành đạo của Thánh Nhân 
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Đời sau khỉ vượn trả thần vào rừng. 

 

Xuống đây Địa Ngục chặn rừng 

Giai chông mọc khắp vô cùng đường leo 

Núi cao kham khổ vẫn trèo 

Rừng sâu nước độc hiểm nghèo phải qua. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Dạy hàng thánh học tâm ma 

Phụ nguyên sàm ố không ra giống gì? 

Phụ lòng của bậc trí tri 

Phụ lòng Trời dạy tư nghì cao minh. 

 

Học cao không độ vạn linh 

Tài cao phản phúc ba sinh của Trời 

Đức không đúng đạo làm người 

Làm cho Tổ Phụ hổ ngươi vì mình. 

 

Đức không đủ trí để trinh 
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Bán nhân cách sống để vinh thượng thời 

Nhu gia không xứng Đạo Trời 

Sàm ô ố trí của người trượng phu. 

 

Sách lược không giúp người tu 

Vạn sư bạc đãi vì người mà sanh 

Lực không trong khách tu hành 

Đạo gì trong sách hóa sanh danh quyền. 

 

Đạo sĩ ngược đãi trốn Thiên 

Che Trời tay nắm binh quyền sàm văn 

Chơn sư tù tội cái thân 

Phật nào sinh đứa nghịch Thần nghịch Thiên. 

 

Chơn tu chay tịnh không yên 

Xuống đây mã diện đập tiên roi đồng 

Tại sao cấm khách thật lòng 

Tu chơn nơi giữa trần hồng độ nhân. 

 

Không thờ Trời Phật Tổ Tông 

Không ai bảo lãnh ở trong Vân Đài 

Xuống đây không Phật không Thầy 

Đầu trâu mặt ngựa không ai nhận mình. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đi qua Địa Ngục chông đinh 

Nam thì chối Chúa, nữ tình loạn trinh 

Sống không trung nghĩa phản tình 

Thác vào Địa Ngục đóng đinh lên người. 

 

Phạt hàng đầu sãi bán sư 

Phạt hàng nhi nữ trái lời đạo tâm 

Phạt người giả sĩ giả nhân 

Giả tu đoạt lý giả thần đoạt danh. 

 

Đinh ba bủa xuống không lành 

Nhìn qua tội nghiệp cái tâm ghen hờn 

Đi tu không đúng lòng chơn 

Tranh quyền đuổi chúng ác nhơn trong chùa. 

 

Thương thì phe đảng để thờ 

Ghét thì đàn ép làm nhơ chia lìa 
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Không ngay thẳng tánh Bồ Đề 

Làm dơ Phật Pháp đa thê trong trần. 

 

Thần không phục kẻ bán Thần 

Thánh không phục kẻ sĩ nhân vọng tài 

Nên vào Địa Ngục chông gai 

Trả xong cái nghiệp trọng tài khinh sư. 

 

Tu không đúng đạo làm người 

Ngồi lê đôi mách đi cười bá gia 

Phật là tự tánh thật thà 

Tu là đơn giản siêu là tha nhân. 

 

Ăn chay lòng phải chay tăng 

Không tranh thế đạo không phân chánh tà 

Phật thành vào thế độ ma 

Thiện không chấp ác mới là vãng sanh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
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Chữ tu thiền định tân canh 

Gặp ác không ghét thấy lành kết giao 

Tâm sinh đạo lý chỉ vào 

Người đi chung đạo cùng nhau tọa thiền. 

 

Đại tu là dữ hóa hiền 

Ác không làm nữa thiện duyên an tình 

Tham thiền khai mở chơn linh 

Đổi tầm nhìn lại Phật kinh trong lòng. 

 

Thuyền xưa không thể qua sông 

Đi tầm thuyền mới nối dòng cao minh 

Làm cho tham ngộ trong mình 

Mở ra sáu cửa ngồi nhìn Như Lai. 

 

Tham thiền đổi số Tuyền Đài 

Xưa sai nay lại sửa sai tư nghì 

Để tâm cách vật trí tri 

Mở ra cánh cửa huyền vi ta về. 

 

Tịnh lòng hóa giải sông mê 

Tịnh tâm tìm lại hương thề là ai! 

Tìm ra Minh Cảnh Phi Đài 
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Phi tâm vào cõi ta ai Tam Thừa. 

 

Trí thiền vượt khỏi gió mưa 

Đời nay tìm lại người xưa là mình 

Phật trong tâm trí hồi sinh 

Đổi nhân cách sống đổi nhìn để đi. 

 

Tự tâm mở máy tư nghì 

Bánh xe pháp giới thiên kỳ hiện ra 

Nhìn vào thiện ác bao la 

Cả hai phải biết không ta để thành. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Thiền sư từ đó chỉ Trăng 

Thanh tâm không tướng vô trần ly tâm 

Trái tim sanh ánh Trăng Rằm 

Vào Trăng mở cửa để tầm thiền cơ. 

 

Khóc to khi ngộ đại khờ 
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Mừng mà rơi lệ thiên cơ hiển bày 

Ba Ngàn Thế Giới trong đây 

Cao sang tột đỉnh không thay đồ hình. 

 

Mười Phương Pháp Giới văn minh 

Ta nhìn họ được họ nhìn ra ta 

Ta tìm ta giữa Thiên Hà 

Ta là ai vậy nay ta được về. 

 

Bồ Đề trung ái Bồ Đề 

Không nhìn đồ gốm không mê đồ hình 

Khai tâm tâm mở tầm nhìn 

Khai lòng lòng mở Phật Kinh chỉ lòng. 

 

Đến khi nhập lý quên thân 

Được thần quên cái ta ăn ta chùa 

Hiểu sâu vẹt bức màn thưa 

Nhìn xem Vũ Trụ Đại Thừa hiển ra. 

 

Quên ta nhập định đó mà! 

Vào Trời quên tuổi tên là ai đây! 

Hiển ra Tam Thể ta Thầy 

Đằng vân vạn gió cùng mây nhẹ nhàng. 
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Học cao tới chỗ biếng ăn 

Nhiệm màu quên đạo có thân là người 

Chơn linh thanh sạch vô tư 

Bao lần tu hỏi ta người phải không? 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đi vào cõi Phật Thiền Tông 

Thần như bong bóng dọn lòng quên ta 

Không người trong cõi Ta Bà 

Không ta trong cõi Thích Ca Phật Đài. 

 

Nhìn ta Đức Phật là ai 

Phong sương để cứu Tuyền Đài viết kinh 

Trải nhân quên có thân mình 

Dâng yêu quên cái hữu tình là ai. 

 

Tòa Sen trên cõi Phật Đài  

Bay vào vạn quốc ta ai đang làm 
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Còn tâm đường đạo chỉ nam 

Thế gian tận chiến ai làm thay Cha. 

 

Mới vào một Dải Âm Hà 

Mặt Trời không mọc Trăng tà hiển lên 

Ngân Hà Âm Đạo không tên 

Đặt ra Địa Ngục xuống lên mười tầng. 

 

Ngày thì xuất hiện bảy Trăng 

Đêm thì u ấm mây giăng tối mò 

Cây thì hàn đới chết khô 

Một bầu ai oán ngày giờ quá nhanh. 

 

Tới biên nó sặc mùi tanh 

Bao nhiêu xú uế phủ quanh xoay vòng 

Bao nhiêu ai oán cuồng giông 

Mưa phùn giá tuyết cõi lòng tái tê. 

 

Quỷ thần tướng mạo xấu ghê! 

Sừng nanh dị tướng sức đề cao to 

Hình người mặt thú đuôi nhô 

Nhìn qua như tưởng đồng to đội hình. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Sắp hàng bận giáp hành binh 

Tay cầm khí giới phép linh đủ đầy 

Có tài hú gió kêu mây 

Đằng vân trên nước hỏa bay giữa lừng. 

 

Thổi qua lửa cháy bừng bừng 

Hành quân bố trần như rừng hiên ngang 

Lộng dù cờ xí tràng phang 

Âm binh thần tướng hai hàng cung nghinh. 

 

Phái đoàn của Phật qua kinh 

Đi vào Địa Phủ âm binh đón chào 

Minh Vương và các Công Tào 

Phán Quan Địa Tạng đưa vào sảnh cung. 

 

Trống kèn nhạc trỗi như rừng 

Diễn binh hành lễ trùng trùng trang nghiêm 

Dâng hương tế lễ Tây Phang 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

54 

 

Đón chào Di Lạc các bang trên Trời. 

 

Tạng Vương dùng lễ mời ngồi 

Thiên Binh Thần tướng giữa Trời cung nghinh 

Quan Thánh chủ soái cầm binh 

Tề Thiên Lý Tịnh diễn chinh trên Trời. 

 

Nửa lừng mây bạc để ngồi 

Na Tra Dương Tiễn coi thời diễn binh 

Di Đà cùng với Quan Âm 

Năm trăm La Hán tọa quanh Cung Đình. 

 

Địa Tạng mời Di Lạc huynh 

Ngồi vào đại sảnh thần binh lễ chào 

Dâng hương thơm ngạt làm sao 

Lễ Trời rồi mới cùng nhau rượu mừng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Chư Thần dùng lễ cúc cung 
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Di Lạc đại diện Huyền Khung Đạo Trời 

Quan Âm cùng Đức Di Đà 

Đứng ra đáp lễ dùng trà thanh tâm. 

 

Tạng Vương đọc sớ cõi âm 

Tội hồn hơn bốn ngàn năm đòi bằng 

Dưới đây đã xử bao lần 

Tội hồn một mực tranh phần hơn thua. 

 

Số hồn hơn tỷ trông chờ 

Kính mong Thượng Đế cầm cơ chỉ đường 

Bây giờ Di Lạc Phật Vương 

Thay Trời mở khúc tào khương cho đời. 

 

Đem ra phán xử một hồi 

Bên nào cũng có đúng rồi lại sai 

Năm mươi cái đúng là tài 

Năm mươi cái có chỗ sai đã làm. 

 

Bảy ngày xử có dư ngàn 

Huệ không chịu nhận thở than công bằng 

Ta nghe qua hết Phán Quan 

Bên nào cũng có vì tình núi sông. 
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Càng nghe đao điếng cái lòng 

Họ trung vì nước bảo phòng Quốc Gia 

Biết bao tài trí danh khoa 

Tại vì quốc hận mà ra nỗi này. 

 

Đời này đánh lấy đời kia 

Xuống đây kiện tụng không hề bỏ qua 

Tướng tài từng nhóm kiện mà 

Chôn mình Địa Ngục thật là vô minh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Dẫu gì cũng một Tú Tinh 

Hồn giam Địa Phủ vô tình chôn thân 

Thù chi hai chữ công bằng 

Thương gì hai chữ lòng nhân đâu rồi! 

 

Bốn ngàn năm dưới vòm Trời 

Tài gia khoa bảng thành người vô minh 
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Quên ta Trời Phật Háo Sinh 

Quên ta có đạo vô hình hộ thân. 

 

Phù trần bị ngã lòng nhân 

Phù danh danh đã cái nhân đâu rồi! 

Đá ta vào Địa Ngục nhồi 

Không tha thù được nổi trôi hẹn thề. 

 

Kiện ai trong bể trầm mê 

Chôn ta trong cõi tứ bề quỷ ma 

Lạnh lùng trong bể ái hà 

Linh hồn sống với quỷ ma hằng ngày. 

 

Lạc hồn với đám đầu trâu 

Lạc phách lừa ngựa khéo lôi cực hình 

Đau lòng ta đứng đây nhìn 

Đó là lục đạo âm binh xử hành. 

 

Vào đây không cửa vãng sanh 

Kêu ai bảo hộ cõi tranh Âm Tào 

Bàn chông lửa đốt thét gào 

Thương tâm khổ ải lộn nhào rên la. 
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Bởi vì con bội tình nhà 

Bởi vì con phụ Quốc Gia của mình 

Bởi vì bán bạn phù vinh 

Bởi vì phụ bạc đảo khinh Hiền Thần. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Sống không tròn đạo người nhân 

Bày điều ác bá để thân làm giàu 

Luân thường mạt lộ tâm bào 

Tạo ra ác bá cường hào hại nhân. 

 

Suốt đời phá khách tu chân 

Phá người lương thiện cửa nhân mất rồi! 

Chê Phật chế nhiễu Đạo Trời 

Đốt chùa am để nhục người chơn tu. 

 

Cướp công mỵ giáo a phù 

Làm cho người chết Diêm Phù kiện ta 

Chữ tài cao ngạo thành tà 
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Chữ tu cao ngạo thành ma Phật Đài. 

 

Cả đời dạy chúng tu sai 

Còn đòi gánh nạng nâng tai lấy tiền 

Siêu hồn gian đản về Tiên 

Họ không siêu được xuống Miền Âm Ty. 

 

Kiện ta bất tín bất tri 

Theo ta họ bị lực ghi Âm Phù 

Nên chi các vị đi tu 

Xuống đây trả quả tu ngu cậy tài. 

 

Đội đơn họ kiện hằng ngày 

Không siêu họ được Tuyền Đài kêu ta 

Phước tu ta hết đó mà! 

Phật không thể cứu tâm ma ở chùa. 

 

Phật ta thành các con rùa 

Sống lâu bò lết như cho cực hình 

Trả cho ngàn kiếp vô minh 

Nhìn rùa đầu trọc cua đinh một dòng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Tội chi lộn kiếp ba dòng 

Trên đời phù chú xưng ông xưng bà 

Những hàng tu đạo tin ta 

Dục lòng vẫn lạc đường ma thành rùa. 

 

Ai cao ta quyết hơn thua 

Phi ngôn phạt chúng không chừa thị gian 

Làm cho nghịch lý Thiên Hoàng 

Nghịch ngôn mãi đạo thế gian loạn nghì. 

 

Xuống đây mới thấy tu chi! 

Tai bay họa gởi trâu lì đánh ta 

Niệm kinh trùng dế bò ra 

Bồ Tát không nhận ta là chơn tu. 

 

Mới vào trả kiếp Diêm Phù 

Tu gì quỷ đánh đến nhừ tâm can 

Làm bà chuốc oán gian tham 

Người ngay mắc họa ở am chùa chiền. 
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Diêm Phù kéo lưỡi châm kim 

Cho làm chim chích và chim bìm bìp 

Áo Ni Chùa Phật không tim 

Tay tu tiền đếm quên tim Phật Đài. 

 

Tại vì thương mãi cái hay 

Quỷ dữ giận lắm đập tay trong hào 

Đến đây ngồi khóc thét gào 

Đầu trâu kéo lưỡi đánh vào đinh ba. 

 

Ta hỏi các quỷ đó mà! 

Họ là đàn bà bận áo Ni Sư 

Tại sao phạt họ đến nhừ 

Địa Tạng đứng cười bởi họ tu sai. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Lấy tiền cửa Thánh nuôi trai 

Ăn xài bất chấp của ai thiện từ 
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Những nơi từ thiện cứu đời 

Làm ngơ giấu cất gởi về gia can. 

 

Tiền đồ xây cất Địa Đàng 

Quên tâm là Phật Trời ban phúc lành 

Người nhà thấy lợi giựt giành 

Sanh đường đạo tặc cạnh tranh hại người. 

 

Bắt nguồn việc ác tại Sư 

Bên tu bên phá bên cười Phật Gia 

Đầu tư xây cất cửa nhà 

Đầu tư khách sạn người nhà bán dâm. 

 

Sư này không đúng tu tâm 

Thiện sanh bạo ác lỗi lầm tại ai? 

Của dư không giúp Phật Đài 

Nuôi nhà nuôi giống tu sai dâm loàn. 

 

Thảo ngay không xứng thiện nhân 

Đại diện nhà Phật chánh tâm mất rồi! 

Thầy cao phủ nhận Phật ngôi 

Cho ta cao đạo hơn người Phật Vương. 
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Dùng bùa chú của quỷ phương 

Đêm đêm đánh Phật vô thường chép ghi 

Dùng binh ém Phật để thi 

Cái loài vô đạo tu chi luận bàn. 

 

Đời nay khắp cõi thế gian 

Loài tu mạt pháp gian tham đủ bề 

Xưng ông bà lớn đồ mê 

Đi sai chánh pháp Bồ Đề Phật Quang. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Địa Tạng than với Quán Âm 

Đàn bà tu đạo chánh tâm không nhiều 

Tu sao không mấy ai siêu 

Tụng kinh lấy lệ để chiêu Thánh Hiền. 

 

Hằng hà vô số vô biên 

Vào đây bị phạt ố Thiên ố Trời 

Quan Âm nhìn đó hết lời 
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Khuyên ta từ ái Đạo Trời viết kinh. 

 

Độ cho thế giới âm tình 

Tỏ thông đạo lý vô hình Kỳ Ba 

Ta sanh từng kiếp đàn bà 

Tu thành Đức Phật trải qua đoạn trường. 

 

Di Lạc gặp các Quỷ Vương 

Hỏi thăm lẽ phải cho đường vãng sanh 

Tạng Vương nói khách tu hành 

Tiền chùa nên giúp thiện sanh phúc điền. 

 

Biết Phật tái thế viết kinh 

Các chùa in ấn phổ trình tứ phương 

Để cho Đức Phật hoằng dương 

Con đường Phật độ tứ phương đức nhuần. 

 

Xây ngôi Phật ngự giảng kinh 

Chúng sanh có chỗ thiện lành tu chân 

Hay già nhường chỗ chí nhân 

Cho Phật thuyết pháp cứu dân độ chùa. 

 

Nhường Phật để đắc Đại Thừa 
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Quy y theo Phật để chừa lỗi xưa 

Không ăn chanh nữa dứt chua 

Nghe lời Phật dạy Đại Thừa luyện tâm. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Ta chờ Phật đã ngàn năm 

Phật đem chánh pháp không lầm đường tu 

Các chùa từ thiện có dư 

Xây Lôi Âm Tự để người thuyết kinh. 

 

Đó làm tròn đạo Phật mình 

Xây Đài Tam Pháp hồi sinh Phật Đài 

Mỗi chùa góp sức để xây 

Trần gian có đạo Phật Thầy Lôi Âm. 

 

Đó là làm đúng chánh tâm 

Đồng tiền công đức thì không mắc nàn 

Mở mang Phật Pháp trần gian 

Thái bình thiên hạ Niết Bàn lập ra. 
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Mỗi chùa thờ Chúa thờ Cha 

Trả ân Thượng Đế sanh mà hồn linh 

Hiếu Trời là đạo Cha mình 

Đồng tu theo Phật vãng sinh Niết Bàn. 

 

Đó là đúng đạo Tam Hoàng 

Lực Vua tôn trọng lệ làng tôn nghiêm 

Tự nhiên Pháp Phật mở tim 

Nhờ trong tham ngộ ta tìm huyền cơ. 

 

Kỳ Ba Di Lạc tái sanh 

Không tu cho kịp sao thành Tỳ Kheo 

Long Hoa chung lái ta chèo 

Cùng Phật cứu thế dứt nghèo thế gian. 

 

Bỏ phần độc đoán đa mang 

Toàn cầu kỉnh Phật hào quang lại mình 

Đó là nhà Đạo hiến trinh 

Đó là nhà Phật cứu tinh thời kỳ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Chánh tu Âm Phủ không về 

Đừng tham vật chất nặng nề thế gian 

Ta là Địa Tạng Trời ban 

Tay cầm lực pháp âm tràng xử phân. 

 

Ta kêu tất cả thế trần 

Theo Thầy Di Lạc Tân Dân hội tề 

Đời nay chánh Pháp Phật về 

Còn tu mạt pháp sai lề thiên cơ. 

 

Biết bao tu sĩ dật dờ 

Không có chánh pháp ngồi chờ ai đây! 

Phật Vương giáng thế kỳ này 

Truyền ra chánh pháp đủ đầy văn kinh. 

 

Như Lai Truyền Tổ Phật mình 

Sao không mời thỉnh Tân Kinh cho chùa 

Tu sao sĩ diện ngây thơ 

Huyền vi không rõ thiên cơ của Trời. 
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Hay chờ Trời phạt sập rồi! 

Trễ đò hồn đó vui nơi Âm Phù 

Thiện gia không ngộ Phật Sư 

Tức ta chối Phật trên người tu sai. 

 

Thiện không đi đúng Phật Đài 

Kỳ Ba chối Phật thiên tai tới chùa 

Ăn chanh từng biết chanh chua 

Thầy Sư chối Phật Đại Thừa bất linh. 

 

Ta nay vì tấm thiện tình 

Kêu hàng tu sĩ ra nhìn Thầy xưa 

Bớt phần tự ái ta chùa 

Chùa mà không Phật sẽ thua tiệc tùng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đến Hoa Long Hội đại hùng 

Những hàng chối Phật đạo khùng về đâu! 

Ta sai mã diện đầu trâu 
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Đón hàng chối Phật quỷ thâu linh hồn. 

 

Xuống đây dạy đạo tài khôn 

Ăn than ăn lửa ăn nhôm ăn chì 

Roi đồng quỷ đánh khinh khi 

Họ chê chối đạo thị phi mạt lời. 

 

Ta là Địa Tạng khuyên người 

Phái đoàn Di Lạc thăm coi ngục hình 

Người xin Thượng Đế viết kinh 

Trước cơ tận thế cúi xin Ngọc Hoàng. 

 

Nên ta nghe lịnh Ngọc Hoàng 

Mở mười cửa ngục đón hàng Phật Gia 

Xem ta xử lực âm ma 

Để Thầy Di Lạc viết ra Kinh Trời. 

 

Khổ công nhìn khắp các nơi 

Hồn linh nhờ Phật cứu thời cho ra 

Phật về trình lại Trời Già 

Tội cho chúng nó nhờ ta tấu trình. 

 

Khuyên ta Địa Ngục viết kinh 
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Cho nhân gian hiểu vô hình xử phân 

Giáng trần ta khổ cái thân 

Cũng vì muốn cứu vạn dân khỏi nàn. 

 

Nên ta kham khổ không than 

Đêm dài ngồi viết chỉ đàng giáo khuyên 

Cho người còn chút thiện duyên 

Qua cơ tận thế tu Tiên lại mình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Địa Tạng chỉ rõ ngục hình 

Bảy trăm năm lẻ ta nhìn sự tu 

Triệu hồn lạc phách ngồi tù 

Bán Phật bán Thánh tiền xu dãy đầy. 

 

Tham danh lợi ích làm Thầy 

Của quan quyên góp bói này bói kia 

Làm cho sanh chúng bị mê 

Siêu này siêu nọ không hề siêu thân. 
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Nhát ma tội bán quỷ thần 

Được giàu đổi tánh Ni Tăng ăn xài 

Hộ cho người ác phát tài 

Bảo tồn địa vị không sai hơn mình. 

 

Bày điều độn quẻ bóng hình 

Sai Thần khiến quỷ vô hình lợi to 

Chữ tu bất thiện không lo 

Lo thân ấm dạ không lo tu trì. 

 

Thích nghe lắm chuyện thị phi 

Vô nghì sướng dạ để truy thần quyền 

Làm cho sanh chúng mê điên 

Dựa lưng cho kẻ binh quyền ác gian. 

 

Hại người tu thiên luyện đan 

Âm binh phá khách thật đàng tu chơn 

Xuống đây để trả thiện nhơn 

Cái gì ta thiếu chí nhơn làm người. 

 

Thấy vầy ta cũng hổ ngươi 

Chung đường giáo lý sao người thành ma 
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Còn ta thành Phật đó mà! 

Biện hay bất biện ta là ai đây! 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Như Lai Phật Tổ là Thầy 

Truyền nhân cho Phật dạy bày chư Tăng 

Kêu người thay bậc Huyền Năng 

Dạy đời chí thiện đại căn tu trì. 

 

Tưởng rằng sanh bậc đại bi 

Hoằng dương Phật Pháp tới kỳ đổi cơ 

Phật kêu Tăng Nữ ngồi chờ 

Chờ cơ Di Lạc huyền cơ của Trời. 

 

Tăng Ni đi lạc thiên thời 

Tự mình xưng tụng thay Trời giáo dân 

Làm sai chánh pháp Huệ Năng 

Tức là thiền định nhìn Trăng chờ thời. 
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Tức chờ Phật Tổ truyền ngôi 

Đức Thầy Di Lạc vào đời Kỳ Ba 

Vạn Sư quy Phật đó là 

Cùng Trời mở đạo Kỳ Ba pháp thiền. 

 

Chư Tăng tiếp Tổ Phật truyền 

Chư Ni tiếp nhận Phật duyên làm Thầy 

Chơn truyền Phật Pháp dựng xây 

Dạy cho sinh chúng theo Thầy Kỳ Ba. 

 

Di Lạc thay Đức Thích Ca 

Thay Thầy Di Đà Phật Pháp trùng tu 

Thì ta mở cửa Âm Phù 

Tha hàng tu sĩ về tu với Ngài. 

 

Triệu hồn lãnh chỉ đầu thai 

Theo Thầy Di Lạc Tuyền Đài ta tha 

Mãn kỳ của Phật Thích Ca 

Quán Âm Di Lạc Di Đà độ nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 
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Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đạo Trời Tam Tổ Phật thân 

Di Đà nam tánh, Quán Âm nữ hiền 

Di Lạc Tổ Phật chơn Thiên 

Thay Trời chỉ đạo Quần Tiên lập đời. 

 

Quán Âm cố vấn âm ngôi 

Di Đà cố vấn nam thời trí dương 

Di Lạc cầm đạo Trung Ương 

Thay Trời cai quản trung lương của Trời. 

 

Tam Phật xây dựng thiên thời 

Ra tay tế thế dựng đời Kỳ Ba 

Thích Ca về cõi Tảng Đà 

Mãn kỳ về cõi Ma Ha dưỡng thiền. 

 

Tỳ Kheo dứt lý Tam Nguyên 

Năm ngàn La Hán đưa thuyền Long Hoa 

Xuống phò Chưởng Giáo Long Hoa 

Tu Thầy Di Lạc Kỳ Ba đạo thành. 

 

Nguyện làm công đức vãng sanh 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

75 

 

Tân đời tu đạo luyện thành thuần dương 

Phò Phật Di Lạc Thiên Cương 

Dạy cho sanh chúng đúng đường Phật Gia. 

 

Tức là giải phóng Ta Bà 

Lập ra nước Phật trên Tòa Liên Châu 

Thuần dương trên quả Địa Cầu 

Hoàng Kim đắc địa năm châu thái bình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

*** 

***-Hết Quyển. I-*** 

*** 
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Quyển. II 

Bộ Kinh Điển Di Lạc Du Địa Tạng 
Lời Nói Đầu  

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế sắc chỉ cho 

phái đoàn của Tây Phương Phật; A Di Đà, Di 

Lạc, Quán Âm và năm trăm (500) Vị La Hán 

cùng Thiên Binh Thần Tướng đưa Đức Di Lạc 

du Địa Ngục xem xét cõi Âm Phù Địa Phủ, về lại 

dương gian viết ra kinh tạng để an ủi người hiền 

khiến nhân tải đạo, tu chính tiềm năng của nhà 

Đạo nhà Phật thời nay. 

Ai nghe kinh này để thanh tịnh chay tâm; 

thường nghe để răn dạy lục căn lục trần tu chánh 

niệm, đạo chánh nhân, đức chánh nghĩa và nhân 

tình đi vào chánh ái trong đời sống. 

Ta tha kẻ thù ta mở đại tư duy, của nhà Phật 

là từ bi phải có hỷ xả, đại bi phải có bác ái mới 

mở lòng vị tha, tha tâm thông mới mở ra.  

Sự thấy của nhãn quang, sự nghe của nhĩ 

tâm, sự hiểu của kiến tánh, sự biết của Hư Vô và 

sự làm của chơn lý. Đến đó thấy đổi tầm nhìn, 

nghe đổi nông cạn, hiểu đổi thiên chân thành 

Phật thành Đạo. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Kính Bái  

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Lời Tường Trình Với Các Đạo Hữu 
Phái đoàn của Tây Phương đưa ta vào Địa 

Phủ, đi xem coi mười tám cõi Địa Ngục Môn, 

thẩm vấn không biết bao nhiêu giống dân và hai 

trăm (249) Quốc Gia từ bé tới lớn. Trong thời kỳ 

Tam Hoàng Ngũ Đế tới đời Nghiêu Thuấn thì 

không có kiện nhau trong các bộ số Địa Ngục. 

Từ ba ngàn năm (3.000) trở lại đây các Vua 

Quan của nước này kiện Vua Quan nước nọ, Tôn 

Giáo này kiện đến Tôn Giáo kia, sắc tộc nhỏ kiện 

dân tộc lớn; chiếm đất giành dân và xóa bỏ Bộ 

Lạc địa phận của họ. 

Tội hồn một tỷ bảy trăm triệu 

(1.700.000.000) họ không chịu đi đầu thai, phần 
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đông là Quan Quân của những Triều Đại, ta đã 

thấy họ là những tài hoa trong lịch sử. Vì ân oán 

không rõ ràng mà chôn mình trong cõi Địa Linh 

tội nghiệp. 

Vì vậy ta mới xin Đức Ngọc Hoàng và Đức 

Phật Tổ cho ta du Địa Ngục để viết kinh và thẩm 

phán sự việc. Vì đâu họ không chịu tha kẻ thù để 

đi đầu thai làm lại đời sống mới. 

Phái đoàn Tây Phương và ta đi khắp coi xử 

án ba mươi sáu (36) lần nhưng không ai chịu tha 

kẻ thù, cuối cùng ta nghĩ ra một cách đề cử; đại 

diện của họ và đưa họ vào lại thế gian xem coi lại 

sự hiện hữu và tư tưởng cổ hủ của họ. Nhờ vậy 

mà họ chịu đốt sớ đơn kiện cáo và chịu đi đầu 

thai từ năm một ngàn chín trăm chín mươi ba 

(1993) cho tới nay, là một tỷ bảy trăm triệu 

(1.700.000.000) nhân tài, về cảnh giới thế gian 

và cảnh Thần Thánh tu Đạo, tu Phật tiếp tục. 

Ta không tả kinh Địa Ngục nhiều là không 

muốn nói tới tội lỗi, viết đủ gọn lại để đỡ bấn 

loạn lòng người. Còn viết rõ hết chỉ làm thêm 

đau lòng não dạ. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Di Lạc Du Địa Tạng 

 
Nhìn trên mây bạc khắc Trời 

Phái đoàn Tiên Phật sáng ngời Linh Quang 

Thiên Binh lãnh chỉ Ngọc Hoàng 

Các hàng Thần Tướng chỉnh trang đồ hình. 

 

Phái đoàn đưa Phật viết kinh 

Âm Hà lui tới Thiên Binh mở đường 

Quán Âm Di Lạc Di Đà 

Năm trăm La Hán bảo gia Phật Đài. 

 

Lý Tịnh Dương Tiễn Na Tra 

Tiên phong mở cửa Huỳnh Hà Âm Ty 

Quan Thánh Nguyên Soái uy nghi 
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Thiên Binh năm vạn đồng đi hộ phò. 

 

Tề Thiên coi hộ Phật Gia 

Xe Rồng kiến giá đưa qua âm phù 

Đây là đi tới phần tư 

Cho Phật Di Lạc dự coi tội hình. 

 

Tham quan trong cõi u minh 

Đi thăm Vua Chúa hồn linh Địa Đàng 

Thăm dò ý tứ các Quan 

Vì sao không chịu siêu thân cho rồi! 

 

Tần Hoàng quan lại muôn ngàn 

Ngồi than ách nước bẽ bàng luật nhân 

Học sinh và các trung thần 

Kiện đời cướp nước cướp dân của mình. 

 

Bốn phương bất chiến Nam chinh 

Sát sanh vô số hồn linh hận thù 

Tướng Tần nghịch đãi nhà tu 

Hàm oan xứ xứ bỏ tù thiện gia. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Con là Thái Tử hận Cha 

Lập Trường Thành hại các nhà Nhu sinh 

Chôn thây trong Đống Lũy Thành 

Muôn dân lập thế phá banh đồn điền. 

 

Quốc Thành oán khí xông Thiên 

Triệu người kiện tụng Thần Tiên điên đầu 

Sống trong chế độ mưa dầu 

Thuế thu lửa bỏng lực nhồi tứ phương. 

 

Thây thi trên dải chiến trường 

Không ai siêu độ luân thường không siêu 

Hận tình tâm họ phiêu diêu 

Xuống đây cáo trạng xử tiêu Tần Hoàng. 

 

Tần Hoàng cùng với các Quan 

Than rằng thống nhất mở đàng hưng chinh 

Làm cho thống nhất gia mình 

Ngờ đâu chiến trận sát sinh vô cùng. 
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Lập Thành để giữ quốc Trung 

Hung nô không nắn vào vùng Quốc Gia 

Ngờ đâu quan lại làm ra 

Giết người đoạt của ta ma tội lây. 

 

Học sinh kiện cáo nơi này 

Làm không lương bổng đọa đầy vạn nhân 

Tức là trái với công bằng 

Quân gia hà khắc bất nhân rõ ràng. 

 

Thánh Hiền đốt sách oán than 

Nho sinh vạn lý muôn ngàn chết khô 

Thuế dân quét sạch cơ đồ 

Lập thành cho được lại xô vạn thù. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Vua Quan nước nhỏ không vui 

Hận vì mất nước kêu Trời xử cho 
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Kiện Tần ỷ thể hiếp cô 

Không trung với lực sống nhờ ngoại bang. 

 

Đi qua xâm lấn biên quang 

Xóm Vua cướp nước bắt dân nô tỳ 

Làm hàng nô lệ không lương 

Sai thì phạt đánh gẫy xương bể đầu. 

 

Lập ra thôn tính lực trâu 

Lân bang thất tín hàng đầu ngoại xâm 

Các vì nước nhỏ truy tầm 

Ngàn năm ngồi kiện lương tâm làm người. 

 

Học sinh và các Chơn Sư 

Kiện người hại chúng con vui đốt chùa 

Các Thần Quỷ Sứ đền thờ 

Đệ đơn cáo trạng bây giờ chưa xong. 

 

Tới đây ta gặp Tần Vương 

Người là Tiên của Tây Phương giáng phàm 

Thánh Nhân thượng sách không làm 

Hậu nhân hạ học vì tham mà tàn. 
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Tần Vương cùng với vạn Quan 

Kính xin Đức Phật chỉ đàng vãng sanh 

Ta rằng các vị Thần Nhân 

Lỗi là quên chỗ lợi dân không làm. 

 

Tài vì hùng bá cái tham 

Thôi thì kim đỉnh chỉ nam ta nhường 

Yên tâm ta sẽ tầm phương 

Giải ra cho khỏi cái vương hận sầu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Đời sau lên cõi công hầu 

Trả ân ta cứu phải ngồi thiền tu 

Bốn ngàn năm đã ngồi tù 

Làm Vua không đức làm người không nhơn. 

 

Vạn Quan quỳ xuống tạ ơn 

Tần Hoàng trở lại mở trường Phật Gia 

Sau này cai trị nước nhà 
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Vạn dân thờ Phật như Cha của mình. 

 

Trả ơn Di Lạc tái sinh 

Giải oan mở cửa hồn linh Quốc Hồn 

Xin Thầy ân xá tội nhơn 

Kiếp sau tu đạo trả ân cho Thầy. 

 

Ta lui phỏng vấn nơi này 

Đi qua Địa Ngục thăm Bà Tắc Thiên 

Họ võ bà đảo binh quyền 

Đời Đường kiện đạo nghịch Thiên của bà. 

 

Sáng ngôi Vương Đạo đường ra 

Thay Vương Hoàng Hậu đàn bà làm Vua 

Vạn Quan ra sức ăn thua 

Kiện bà tước đoạt ngôi Vua nhà Đường. 

 

Làm vợ không giữ kỷ cương 

Thấy Vua bịnh yếu luân thường nghịch Thiên 

Trái đạo quân pháp gia truyền 

Trái nhân của bậc vợ hiền loạn gia. 

 

Tài không thủ tiết đó mà! 
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Loạn quân xóm Chúa để mà vinh danh 

Vạn đơn kiện mãi không thành 

Nhà Đường kiện cáo để giành nhà Châu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Nói bà xóm Đế thay ngôi 

Không cho siêu thoát cõi Trời cõi nhân 

Nhà Đường đối xử công bằng 

Nhà Châu lẩn tránh chia phân đủ đầy. 

 

Nghe vầy ta mới tới đây 

Tham bà và đám tôi bày nhà Châu 

Bà quỳ và các Quan quỳ 

Tung hô vạn tuế Phật Vương thăm mình. 

 

Bình thân ta phát lực bình 

Mời ngồi ta hỏi sự tình trước sau 

Bà cùng các vị muôn tâu 

Đời bà cai trị nhìn hàng ngu trung. 
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Anh tài bị ép như rừng 

Cao công ép kẻ hưng trung cho nhà 

Vua thì sợ các Quan già 

Lấy lòng họ nịnh ép tài Hiền Nhân. 

 

Mỗi ngày ta thấy xử phân 

Ngu trung ép Chúa nịnh thần ép Quan 

Ta đây tím ruột bầm gan 

Đem tài để đổi loạn Quan trong Triều. 

 

Đâu ngờ ta giỏi lại siêu 

Tấu đơn ta giải để siêu tình sầu 

An bình đi đến chư châu 

Vạn Quan thất trách thoát cầu trung ngu. 

 

Thấy ta xử lý đúng thời 

Vạn Quan tiếp nối thiên thời ta nên 

Chẳng vì giữ đạo gia nền 

Ta quên là nữ nghịch Thiên thời kỳ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Sau rồi ta thưởng Hoàng Nhi 

Trả cho chủ cũ thiết chi mà đường 

Trảm Quan họ loạn kỷ cương 

Không tuân quốc pháp theo phường bất trung. 

 

Nhà Châu cũng giữ nước Tàu 

Tội gì họ kiện cáo ta nghịch tình 

Tài gì yếu thế Triều Đình 

Ta làm vì nước vì tình vạn gia. 

 

Tại vì ta kiếp đàn bà 

Họ cho ta sái đạo nhà nhu gia 

Ta làm đem trí tài hoa 

Thua gì một đám Quan già trung ngu. 

 

Nghe qua ta lại bật cười! 

Bên này cũng có những lời trung ngôn 

Đàn bà cũng có đại khôn 

Tại sao Địa Ngục không tôn đàn bà. 
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Ngày xưa cố chấp Quan gia 

Xuống đây kiện cáo các bà thất nhân 

Địa Tạng từng có xử phân 

Người điều giành phải bãi phần xấu đi. 

 

Họ không chịu nhận thị phi 

Ai sai ai đúng ai thì tha ai? 

Đưa đơn kiện tụng dài dài 

Bao ngàn năm đã an bài chưa xong. 

 

Võ Thị cùng các Quan nhân 

Xin Thầy Di Lạc giúp thần siêu linh 

Nhà Đường quỳ xuống cúi xin 

Nay nhờ Đức Phật rộng tình tha ra. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Trạng Sư biết mấy tài ba 

Cuối cùng cũng phải theo mà lực Thiên 

Họ nhờ ta giải ưu phiền 
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Để ra khỏi cõi Âm Thiên não nề. 

 

Ta rằng các giới an tâm 

Xuống đây ta quyết tầm phương cứu người 

Chờ ta thẩm vấn các nơi 

Xin lệnh của Trời cứu các hồn linh. 

 

Vua Quan quỳ ở ngục hình 

Chúng con thoát kiếp về xin tu hành 

Theo Thầy Di Lạc hóa sanh 

Tu đời Thánh Đức để thành Thánh Tiên. 

 

Không tham mộng ảo binh quyền 

Ngàn năm Địa Phủ quá phiền kiện thưa 

Chúng con xin được làm người 

Thờ Thầy Di Lạc Đạo Trời Kỳ Ba. 

 

Ta rằng các vị sẽ ra 

Chờ ta tìm cách xóa mà tội nhơn 

Ma Ha Pháp Phật ta đờn 

Độ mà thành Đạo Phật nhơn cao tài. 

 

Thôi thì từ giã ở đây 
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Sau này gặp lại trước ngày Long Hoa 

Vạn hồn biết Phật ý tha 

Quỳ xuống vạn tuế vang xa một vùng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Lần năm ta cỡi xe Rồng 

Hai hàng Chư Phật tháp tòng đưa qua 

Thiên Binh Thần Tướng hằng hà 

Mở đường cho phái đoàn ta đi vào. 

 

Âm Hà quá ít Trăng Sao 

Nó là cái đít ở trong Thiên Hà 

Những gì bài tiết Tiên Gia 

Ở đây nó chứa thảy ra vô hình. 

 

Thần Tiên tu đạo không gìn 

Làm sai lực trị thân hình thành ma 

Đó là Trời phạt Đạo Gia 

Chữ trung không chánh thì ta nó xâm. 
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Sai hoài thành quỷ hóa âm 

Thân hôi nước tiểu lỗi lầm nặng biên 

Làm thần trong giới Âm Miền 

Để bòn chánh đức hưng tim của mình. 

 

Âm Hà hôi thối hơn sình 

Mùi tanh nồng nặc càng nhìn càng đen 

Ở lâu nước hóa ra phèn 

Mọc sừng đổi tướng di hung lạ kỳ. 

 

Da đen cho tới đen xì 

Da đỏ sừng mọc di kỳ hình thô 

Da xanh nanh mọc nhấp nhô 

Da vàng tóc đỏ rồi sanh lưỡi dài. 

 

Da trắng tóc vàng ghê thay 

Mọc đuôi sừng giống các ngài quỷ vương 

Nói sao cho hết vô thường 

Hình người mặt thú soi gương giựt mình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Bao nhiêu đại tướng cầm binh 

Binh đao vũ khí khác hình với ta 

Nhìn thân mạnh bạo đó là 

Đội nào hình nấy nhìn qua rợn người. 

 

Sợ là lúc họ khóc cười 

Hay là giận dữ trên người phát ra 

Địa Tạng thật giỏi đó mà! 

Sống chung cõi quỷ vẫn là vô tư. 

 

Minh Vương và các Trạng Sư 

Vốn là Bồ Tát của Trời giáng lâm 

Đi làm công đức cõi âm 

Xử phân đúng lực đạo tâm Bồ Đề. 

 

Phán Quan xưa vốn thiền sư 

Thiếu công đức lớn nên vời xuống đây 

Ngàn năm xử lý nơi này 

Được triệu công đức để xây tiền đồ. 
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Cũng vì hai cõi thiền cơ 

Phân thân Địa Phủ Trời nhờ xử phân 

Đem ra chánh yếu công bằng 

Pháp huy tình Phật và nhân mà làm. 

 

Vạn người quỳ xuống lễ xong 

Xin Thầy Di Lạc Thiền Tông chỉ đàng 

Ta đem Phật Pháp truyền ban 

Sáu triệu Bồ Tát thắp nhang tế Trời. 

 

Từ nay dưới mái nhà Trời 

Họ tu Pháp Phật thiên thời Cha khai 

Sáu triệu quỳ ở trên mây 

Nghe ta giảng pháp đủ đầy huyền cơ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Rồi vào Âm Phủ dạy ra 

Tha thù để được siêu qua cõi người 

Đi thăm Triều Đại nhà Minh 
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Vua quan đội sớ kiện tình nhà Thanh. 

 

Ta vào quỳ xuống tung hô 

Tế tân vạn tuế Phật vô giải nàn 

Ta ban các vị bình thân 

Ta đi dâng tấm lòng nhân thay Trời. 

 

Vua Quan đặt ghế cho ngồi 

Kể ra thời sử đoạt ngôi cho mình 

Nhà Thanh chiếm lấy Triều Minh 

Làm hàng tu đạo vào miền núi non. 

 

Hán Văn họ sửa lý chơn 

Chùa am phạt dạ chúng nhơn về nhà 

Sửa lực sửa pháp trị gia 

Không còn chơn lý của nhà Minh Quân. 

 

Ta cười ta bảo nhà Minh 

Đệ huynh làm mất cái tình Quốc Gia 

Âm mưu lật đổ sơn hà 

Làm cho quốc loạn hiền gia bỏ mình. 

 

Nhà Thanh thấy yếu hưng binh 
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Mất gì chính trị gia đình đánh nhau 

Nói ra chư vị cúi đầu 

Nhà Minh nhận lỗi ngôi Trời phân tranh. 

 

Vua Minh cầu Phật chỉ rành 

Ta nay muốn được vãng sanh về Trời 

Các Quan tu đạo nghe lời 

Kính xin Đức Phật có lời dạy khuyên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Nhà Minh nhiều nhất tôi hiền 

Tận trung với chủ tu Tiên dãy đầy 

Bởi vì hận Quốc vào đây 

Chớ không có tội họa lây của người. 

 

Nghe ta tu luyện kịp thời 

Pháp thiền ta dạy vạn người hành y 

Để ta gỡ trói thị phi 

Sẽ được siêu xuất đầu thai làm người. 
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Vua Quan đồng mỉm miệng cười 

Cuối đầu chờ Phật giúp người giải oan 

Lui chân ta đến nhà Thanh 

Vua Quan lễ Phật rồi ngồi chờ nghe. 

 

Bình thân ta đã ban ra 

Tại sao các vị Quốc Gia không còn 

Họ kiện Trung Quốc Phạt Vương 

Đem vào lao động không thương mệnh Trời. 

 

Tù đày Quan chức khắp nơi 

Thay nhà đổi chủ phạt nơi tu hành 

Du thần cường bạo phi nhân 

Sánh so sái lực trung thần Đông Phương. 

 

Trung thần thủ tiết hy sinh 

Oán than vô số tội hình sát nhân 

Nên chi Quan của Triều Thanh 

Xuống đây cáo trạng đòi Thành đòi Vua. 

 

Triệu người thân xác phơi khô 

Nhân sinh điêu loạn tiền đồ toang hoang 
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Bãi binh giải giáp muôn ngàn 

Cải tạo giết sạch tôi ngoan Thanh Triều. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Nhà Thanh Triều Đại phiêu diêu 

Cũng vì loạn đảng xử tiêu đại quyền 

Họ thù bất đảo phát điên 

Trần gian ai hiểu hồn thiêng hận đời. 

 

Nghe qua ta cũng hết lời 

Sống sao thác vậy không vơi hận thù 

Xuống đây không có trùng tu 

Tập chung kiện sớ về Trung trả thù. 

 

Mới hay quốc hận tới Trời 

Linh hồn cố chấp không vơi hận sầu 

Lui chân ta lễ để chào 

Các vị quỳ xuống nhờ vào Phật Vương. 
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Xin Phật Di Lạc chỉ đường 

Cho đầu thai lại vô thường nhà Trung 

Kiếp sau học đạo đến cùng 

Học kinh của Phật siêu Trung cho rồi! 

 

Ta lui trở lại nhà Trời 

Các đoàn hành lễ tiễn đoàn Phật Gia 

Ta về trình lại với Cha 

Nhân sanh thù nghịch thật là gớm ghê! 

 

Cái hay không có chỗ chê! 

Còn ngàn cái dở không tha kẻ thù 

Con nghe hai giới phanh phu 

Dở là không biết tha thù để siêu. 

 

Theo Cha lực của Thiên Triều 

Xử sao cho đúng để siêu vạn hồn 

Nắm tay Cha bảo ôn tồn 

Ra vườn Ngự Uyển ta đi dạo vườn. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 
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Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Cha rằng Di Lạc con thương 

Thay Cha con đã mở đường Háo Sanh 

Địa Môn có dữ có lành 

Từ từ con thấy chúng sanh muốn gì? 

 

Con coi cây đứng tên ghi 

Vườn Cha chứa cả đại bi anh tài 

Nhìn cây trên cõi Thiên Thai 

Hiểu sâu số kiếp nhân tài tứ phương. 

 

Mạnh yếu theo lý vô thường 

Cây con cũng ở trên vườn Cha sanh 

Dưới kia tích tụ khí lành 

Trên này hoa quả liên cành trổ ra. 

 

Dưới kia ghen ghét gian tà 

Trên này cành lá nó già rụng đi 

Dưới kia chức trọng huyền vi 

Trên này mọc quả sum sê liền cành. 

 

Bầu Trời dưới mắt Trời xanh 
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Con thay Cha được nhờ lành đạo căn 

Nhìn cây biết đạo quỷ thần 

Nhìn cây biết đến tiềm năng dữ hiền. 

 

Địa Ngục là cõi loạn Thiên 

Không tin Trời Phật quỷ liền ước mơ 

Làm người có đạo không thờ 

Ỷ tài cậy thế bây giờ ra sao? 

 

Để cho quỷ sứ đánh đau 

Mới kêu Trời cứu ly hào để ra 

Dạy cho du đản đó mà! 

Đảng này đảng nọ đi ra chống Trời. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Nhìn ta Thượng Đế chỉ Trăng 

Khi tròn khi khuyết khi giăng khi đầy 

Có khi u tối trong mây 

Khác gì Địa Ngục xử ngay vạn hồn. 
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Mới đi con chớ vội buồn 

Con đi thêm nữa tỏ nguồn Cha sanh 

Trời ban con hiểu ý lành 

Rồi đây cây quế sanh cành lại thơm. 

 

Linh chi trồng ở trong rơm 

Tới khi thành đạt nó thơm mùi huyền 

Sen trong bùn thối tự thơm 

Các vì quả Phật đệ đơn mà thành. 

 

Con là Di Lạc ta sanh 

Sẽ tìm ra được đường lành siêu vong 

Tới đây con mới anh hùng 

Nếu Cha chỉ dẫn vô cùng ở đâu? 

 

Rượu ngon đem chứa vào bầu 

Ngàn năm nếm thử một bầu rượu Tiên 

Trong con có chiếc đại thuyền 

Không qua giông bão tài Thiên sao thành. 

 

Trong con sức chứa Trời dành 

Không đi cứu thế sao thành Như Lai 
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Rừng cây trên cõi Thiên Thai 

Nói lên rừng đạo của ngày Thượng Nguyên. 

 

Trong con có sức Trời truyền 

Bình tâm khai mở cơ duyên cho đời 

Thay Cha dạy đạo muôn nơi 

Họ thành chánh quả con cười phải không? 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Độ ma trên khắp trần hồng 

Nay xuống độ quỷ ở trong Địa Phù 

Tu vầy mới thật trượng phu 

Đi vào Âm Phù độ quỷ cùng ma. 

 

Thiên tài mới xứng con ta 

Thay Trời hàng quỷ hàng ma tu trì 

Phật là chấp nhận thị phi 

Giả chơn rồi cũng một kỳ định văn. 
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Phong trần là Phật cứu dân 

Xả phú cầu bần vì cứu chúng sanh 

Chơn Kinh con chỉ rành rành 

Con vào Địa Phủ liên cành trổ hoa. 

 

Cúi đầu ta lễ chào Cha 

Trần gian phản bổn thiền gia hội về 

Không tham chức sắc Bồ Đề 

Chỉ mong giải được khối mê binh quyền. 

 

Lần năm ta đến Tây Thiên 

Mười Phương Chư Phật ngồi thiền chào ta 

Vạn Thần Chư Thánh hát ca 

Rải hoa mở lối nhạc hòa tấu vang. 

 

Các vị Thánh Phật hai hàng 

Đưa ta thi lễ mở đàng Lôi Âm 

Ba sáu cánh cửa Lôi Âm 

Lễ chào Di Lạc lai lâm nhà thiền. 

 

Phật Tổ ý chỉ sắc truyền 

Ta vào lễ Tổ tọa thiền hỏi han 

Con đi vào cõi Địa Hoàng 
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Sao mà rảnh rỗi hành trang nơi này. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Như Lai thuyết giảng một bài 

Lại đây với Tổ chỉ bày lối ra 

Bay lên chín Dải Thiên Hà 

Con nhìn cho kỹ Liên Hoa thời kỳ. 

 

Người làm cái bánh huyền vi 

Phải chăng Tạo Hóa chuyển đi luân hồi 

Bánh ăn từ bột nó nhồi 

Rồi đem ra nướng tứ thời mới xong. 

 

Người làm từng có ra công 

Người ăn mới đạt no lòng vạn gia 

Cái gì trong cõi Thiên Hà 

Không công mà đắc đại khoa của mình. 

 

Sai con vào cõi Âm Đình 
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Để con sách lược hữu tình nhân duyên 

Nghe thêm trong có đại thuyền 

Con là người giải Âm Thiên kỳ này. 

 

Xong rồi con mới phụ Thầy 

Trong con có một chỗ hay vô cùng 

Đi về đừng có nhớ nhung 

Làm xong sứ mạng thì chung thủy tình. 

 

Trong con đủ trí để bình 

Đủ tâm để đức đủ tình để chung 

Đó là chí của Huyền Khung 

Tự con tìm lối thoát chung cho đời. 

 

Trần gian con nhớ phản hồi 

Giúp cho Địa Ngục muôn đời thoát ly 

Tạ từ Phật Tổ ta đi 

Kính chào vạn Phật Tam Kỳ ta thăng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
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Âm Hà chỉ rõ bảy Trăng 

Các vì Tinh Tú muôn phần tối đen 

Một bầu khí hóa Âm Thiên 

Tinh Cầu qua lại nối liền với Trăng. 

 

Nơi đây dương khí thấp dần 

Nửa cầu được sáng do Trăng hạ huyền 

Như không tròn sáng tự nhiên 

Mờ mờ ảo ảo đen huyền sanh ra. 

 

Tám phương phản phục rọi qua 

Cõi Âm như chẳng sanh ra khí lành 

Băng hàn tuyết giá lạnh tanh 

Rợn hồn khí tuyết ố tanh đủ mùi. 

 

Mâu đen mây xám âm ui 

Có Trăng không sáng tối thui cả vùng 

Thần binh âm giới lạnh lùng 

Người nhìn thấy rợn tam cung của lòng. 

 

Gió thì khí tuyết đông phong 

Mưa thì đen kịt như dòng nước ô 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

108 

 

Cây theo Trăng mọc sanh thô 

Le que ít quả cành khô lại nhiều. 

 

Ve sầu càng réo tiêu điều 

Hồn sầu mưa cũng tiêu thiều sầu theo 

Làm như thế giới quá nghèo 

Đèn soi mới thấy tranh treo trên tường. 

 

Đâu đâu cũng có quỷ phương 

Lạnh lùng cái tánh binh cường phủ vây 

Như là giữ trộm hằng ngày 

Nghiêm trang pháp giới thẳng ngay từng hàng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Tiết Trời không chánh cái thang 

Mây Trời cuộn ống đưa hàng hồn linh 

Tám phương quỷ sứ lặng nhìn 

Vô thinh lặng lẽ vô hình giữ coi. 
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Ngân Hà một dãy tối thui 

Không đèn có thể cùi cùi đụng nhau 

Mới hay gọi cõi Âm Tào 

Chia năm thế giới năm màu dân cư. 

 

Những người nhẹ tội nhân từ 

Làm dân Âm Phủ xét rồi cho đi 

Đầu thai năm hướng Cung Ly 

Làm người năm giống tái thi lại bài. 

 

Thượng lưu thi trí người tài 

Thi tâm người đức thi tài người nhân 

Thi trong thanh trược công thần 

Ai trung thì đậu ai nhân thì lành. 

 

Nghĩa dành cho bậc công khanh 

Lợi dân ích quốc nghĩa sanh hiền thần 

Học sĩ nghĩa vụ chi dân 

Dạy điều ái quốc lợi nhân thì thành. 

 

Làm người tái kiếp vãng sanh 

Làm tròn nghĩa vụ thì thành Thần Tiên 

Còn không bình nghĩa trinh nghiêng 
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Sanh tâm bất nghĩa phù thiên sai hề. 

 

Thần trung đại nghĩa tụ về 

Đạo nhân nghĩa trọng tứ bề đệ huynh 

Không sai đạo nghĩa của mình 

Thắng lòng giữ nghĩa là trinh với Trời. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Chữ trung nói chẳng phản lời 

Trung quân đại sĩ một đời thánh linh 

Trên gìn nghĩa cử để tin 

Dưới lòng trả nghĩa để bình tứ phương. 

 

Đạo Trời giữ lễ Tam Cương 

Tức là tròn đạo Tào Khương với người 

Nghĩa tròn sống chẳng hổ ngươi 

Trung quân ái nghĩa là người thảo ngay. 

 

Trời thi đại sĩ đài mây 
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Phò Vua vì nghĩa tình ngay vì nhà 

Nghĩa không mãi quốc cầu tha 

Giữ gìn chánh khí mới là trung lương. 

 

Tài cao nghĩa khí khiêm nhường 

Đức thần được trọng thì thương Vua mình 

Một đời tiết nghĩa dâng trinh 

Làm vì ích quốc thái bình Quốc Gia. 

 

Đại tài Quan Thánh tề gia 

Tháo mua phong tước nghĩa đà trả trung 

Trời sanh Quan Thánh tài hùng 

Giữa hàng cọp dữ vẫn trung nghĩa tình. 

 

Đai cân chí nghĩa phù vinh 

Gian nan không lỗi phận mình mới cao 

Ngàn năm bia sử đua nhau 

Kỉnh Ngài Quan Thánh càng cao tư nghì. 

 

Anh hùng không bán lương tri 

Đại yêu không đổi đường đi trung thần 

Ta nay cũng học Thánh Nhân 

Giữ gìn chữ nghĩa cho thân vẹn toàn. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Thờ Trời ta đạo làm con 

Thờ Vua trả nghĩa nước non trả tình 

Sáng gương trung hậu dâng trinh 

Đạo tròn trung nghĩa văn minh vạn thần. 

 

Thiền sư vì nghĩa tu thân 

Vì nhân giáo đạo vì thần hiếu trung 

Đem nguồn giáo lý đại hùng 

Dạy dân đại nghĩa dạy trung đại hiền. 

 

Không đòi chức sắc cao tên 

Quên thân vì nghĩa đức bền lợi tha 

Dạy hàng ái quốc tề gia 

Trả trinh cho nước mới là đại tu. 

 

Quốc Gia cần có đại phu 

Thiền sư giúp nước dạy người hậu lai 
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Chí lành nghĩa lớn là đây 

Thần trung vì nghĩa đạo này Trời ban. 

 

Thiền sư có trái tim vàng 

Mở ra chánh nghĩa hào quang cho người 

Quốc Gia trị lý vô tư 

Công bằng chữ nghĩa cho người an dân. 

 

Đó là trí tuệ chân nhân 

Đạo người vì đạo an dân cho nhà 

Bình phương chi ái Quốc Gia 

Nơi nơi an tịnh sanh ra thái bình. 

 

Tầm ra sách lược văn minh 

Dân giàu nước mạnh phồn vinh cho đời 

Làm cho an thạnh ngôi Trời 

Giàu sang đại lượng như người Hoàng Kim. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
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Nghĩa tròn Trời mở trái tim 

Mở ra sáu cửa đi tìm Hư Vô 

Làm xong vạn lý trường đồ 

Tim ta đắc đạo Hư Vô lại lòng. 

 

Đó là tim mở lục thông 

Thấy Trời thông hiểu thiền tông đại từ 

Thấy trong thể hải thiền sư 

Nửa người nửa Phật Đại Từ Đại Bi. 

 

Đổi nhìn để thấy Vô Vi 

Đổi nhân cách sống Tiên Tri đại toàn 

Dưới Trời không đổi chí nhơn 

Tín trung là nghĩa thấy Trường Đại La. 

 

Thấy Tiên vào học cùng ta 

Bao nhiêu Thánh Phật cùng là đệ huynh 

Làm cho lậu tận tầm nhìn 

Sự thông của đạo sự bình của tri. 

 

Còn nghe thông suốt tư nghì 

Nghe lòng nghe cõi huyền vi vô thường 

Sự nghe chiêm ngưỡng tám phương 
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Nghe Tâm Kinh mở nghe hương thơm trầm. 

 

Đại nghe mở máy siêu âm 

Thăm dò Vũ Trụ vạn năm đo lường 

Nghe trong Trời dạy là hương 

Nghe dòng khí hóa đổi đường dương sanh. 

 

Diệu Âm nghe Phật thuyết minh 

Nghe âm dương đổi vô hình khí Tiên 

Hay nghe các lộ thần huyền 

Lại qua trong các du niên Ngân Hà. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Tâm thông muốn nó mở ra 

Thiền sư tu đạo phải tha đại thù 

Vạn thù tha được đại nhu 

Tâm thông là trí vạn thù phải tha. 

 

Dị trần không chứa tâm ma 
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Dị lòng chứa Phật thì tha để thành 

Tha tâm thông mới phát sanh 

Không tha thù được không thành Đạo Sư. 

 

Sự tha cho tới vạn người 

Tâm tha thông đạo vinh hư chẳng màng 

Tha rồi tâm trí tịnh an 

Huệ từ tha đó khải hoàn Đăng Thiên. 

 

Tâm ta nối trí Tâm Thiền 

Phật tha nối trí Đào Nguyên cảnh Trời 

Không ma tâm đó thảnh thơi 

Ngàn năm giải thoát luân hồi lại không. 

 

Đó là lòng trống tư lòng 

Nhẹ như bong bóng bay tông vào Trời 

Lòng không lòng đó thảnh thơi 

Thỏa tình học Phật vui nơi Đại Thừa. 

 

Quên lời khi dứt mây mưa 

Quên lòng khi sạch thiện dơ cửa lòng 

Trời ơi nó nhẹ như không 

Tha tâm thông mở là lòng không ma. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

117 

 

 

Nhạc Trời đưa tiễn ta qua 

Sanh ra thượng trí sanh nhà Như Lai 

Cái nhìn trên mắt không gai 

Trái tai dứt bỏ nhẹ mây tọa lòng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Tới đây thần túc muốn thông 

Có tình làm tợ như không tưởng tình 

Vào Tiên giữ lễ yên tình 

Không cầu cao đạo không bình phẩm Tiên. 

 

Đạo Sư thử dạ nhà thiền 

Tâm thanh không sắc Đạo Tiên không đòi 

Ngựa Thần không đánh bằng roi 

Phép Tiên không chứng không đòi cao cơ. 

 

Làm cho tâm tịnh như tờ 

Học thì tự giác không nhờ giác tha 
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Đạo tâm tự lực tầm khoa 

Bản năng không có chớ mò trí khôn. 

 

Trí là sắt có chì nhôm 

Thật vàng không bám chì nhôm nặng mình 

Làm cho trí tuệ tự sinh 

Hỏi nhiều thiếu ý té sình dễ thôi! 

 

Túi khôn là sắc trên Trời 

Mưu gian là tưởng nó hôi cả trường 

Để cho trí tuệ vô cương 

Sanh ra thần túc thông thương vô hình. 

 

Dứt ngu sanh huệ dứt tình tâm khai 

Có làm yên phận là hay 

Không làm cho tịnh tâm đầy tâm sanh 

Vừa làm tròn đủ là thanh. 

 

Trời thi thi cái tâm lành ngộ không 

Không thi trí hóa lòng vòng 

Như trong cái học trần hồng cầu danh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Tha tâm thông Đạo Thần Đồng 

Huệ khai là học cái lòng ban sơ 

Khôn quên sanh tánh nhỏ khờ 

Khéo làm lại sự ban sơ của lòng. 

 

Như vào thế giới Hư Không 

Không ta sanh lại cái lòng Thánh Nhân 

Cái lòng lợi ái chi dân 

Có làm vì nước lòng nhân không mình. 

 

Đó là đạo sĩ hiến trinh 

Đạo gia hiến ái đại minh không người 

Đạo Sư trở lại Đạo Trời 

Thần túc thông đạt con người thiên chân. 

 

Mở ra Thiên Bảo kỳ thần 

Ta là ai vậy Kim Thân hiển hình 

Hóa thần vui với gió mây 

Thần Đồng trong cõi Trời Tây là mình. 
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Hiểu cao sự học dâng trinh 

Là dâng trung chính trên mình thiền sư 

Thần Đồng xử thế vô tư 

Công bằng Đức Phật trên người sanh ra. 

 

Tức thông vào cõi Thiên Hà 

Tầm thân tinh tượng gọi là qườn tim 

Sao gì ta tượng để lên 

Cái thân Tinh Tú hiệp tim Thần Đồng. 

 

Ta thiền Tinh Tú Hư Không 

Truyền nguồn ánh sáng vào trong ý mình 

Tinh hoa tâm háo kỳ minh 

Tinh ba trinh sánh thần linh tam điền. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Tới đây Thần sướng như Tiên 

Đam mê cảnh ngoại Đào Nguyên du hành 
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Có rồi bỏ ý không tranh 

Không rồi nhập định để sanh tim thiền. 

 

Được rồi làm ổn để yên 

Nhiều thì bớt lại để yên lặng tình 

Cho rồi không tính có mình 

Dâng rồi yên phận để minh Đại Thừa. 

 

Làm tròn không có tranh cơ 

Học rồi tham ngộ huyền cơ sanh lòng 

Tha rồi đến ngộ mình không 

Thả lòng nhẹ tợ như bông giữa Trời. 

 

Tước cao nhường để an lòng 

Quyền cao yên phận để không tranh tài 

Thần Đồng từ đó đạp mây 

Hay không chấp trí để say tinh thần. 

 

Hóa thân học cõi Tiên Thân 

Tiếc chi áo vải cơm trần cầu an 

Đi theo sức đạo miễn bàn 

Học theo trí tuệ hào quang lại mình. 
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Rửa lòng lòng sáng anh minh 

Chứa bầu khí ngọt vô hình Trời cho 

Thần Đồng là tánh dứt lo 

Lòng không không chứa cái lò Hậu Thiên. 

 

Tham ngộ trong cõi chơn nguyên 

Một ngàn năm mới du Tiên nhẹ nhàng 

Sanh tim trí tuệ không tham 

Sự làm ích lợi không cam cho mình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Trái tim phát huệ Trời sinh 

Thượng kinh tu huệ hạ tình tu đơn 

Thần Đồng có tánh chơn nhơn 

Cao thì tiết độ thua hơn không màng. 

 

Ly trần mới thoát thế gian 

Sợ gì phi lý bẽ bàng bẻ xuôi 

Tài cao già cũng cùi cùi 
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Trước khi già biết sống vui Thần Đồng. 

 

Trí cao giảm trị là thông 

Tài cao giảm trí là không buộc mình 

Đức cao giả dại để bình 

Đạo cao giả kẻ không mình nhàn yên. 

 

Âm dương phản phục triền miên 

Không âm vì tính tình riêng là tài 

Không tranh dương đến thuần ngay 

Hòa nhơn thủ tín ra ngoài dương cơ. 

 

Không ôm danh trị nhu gia 

Tâm âm như liễu gió già vẫn an 

Không vinh danh đỉnh cao sang 

Ngôi chung là chỗ ta quờn chơn tâm. 

 

Không xưng dương trưởng chánh nhân 

Nạp dương là biết hóa thân nhu hiền 

Đi ra dương cực Đồ Thiên 

Ngôi chung trở lại làm Tiên Thần Đồng. 

 

Ta già trở lại tu thân 
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Đến khi ta chết tinh thần phục nguyên 

Trẻ làm công tác Hậu Thiên 

Già về nhập cảnh tu Tiên Thần Đồng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Là người mở túc mạng thông 

Cái thành của trí làm xong ta về 

Thầy cao cầu học không chê! 

Đạo cao cầu huệ không phê Đại Thừa. 

 

Chỗ chê là trí hạ cơ 

Sau ta mắc nạn ta nhờ vào đâu! 

Khéo tu không sập thần sầu 

Ngu tu đội đá trên đầu vạn năm. 

 

Đạo cao có lúc giả câm 

Không nên bàn thảo chỗ lầm âm dương 

Không nên bàn cãi vô thường 

Có khi phạm lực kỷ cương nhà Trời. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Du Địa Tạng - Quyển. 1 - 2 

 

125 

 

 

Thiên cơ không thể nói chơi 

Làm sai thời cuộc là Trời phạt ta 

Sự thông không có nói ra 

Gọi là phục lễ của nhà chơn tu. 

 

Nghe nhiều trí tuệ trùng tu 

Nói nhiều thành khách ngu phu giảng tuồng 

Đại Sư không thể ở chuồng 

Nhìn vô thiên hạ cười buồn cho ai. 

 

Sự tu không thể khôi hài 

Kỉnh người người kinh không sai đạo mình 

Bao người tu thiện sái kinh 

Đang ngồi Địa Ngục và xin tha lòng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Bàn qua cái túc mạng thông 

Lớn làm cho nhỏ rồi không có mình 
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Bào thai trước lúc ta sinh 

Không rồi mới tới tượng hình là ta. 

 

Trong bào thai Mẹ sinh ra 

Ta là ai vậy gọi là tên chi! 

Đặt tên ghép họ là gì? 

Trước khi sanh đó ta thì là ai? 

 

Lớn khôn dục giã hàng ngày 

Ta khôn làm Thầy kẻ dại thất phu 

Nên ta tầm đạo để tu 

Luyện đơn sanh lại chơn như của lòng. 

 

Được tâm gọi đốn ngộ không 

Được huệ gọi nó là lòng không ta 

Lòng này không có tâm ma 

Tâm này không chánh không tà lương tâm. 

 

Ngàn ngày chất xám dương âm 

Đêm vào Thái Cực sanh tâm Thánh Hiền 

Nhờ ta luyện pháp chơn thiền 

Thánh Nhơn theo trí của hiền sanh ra. 
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Người không tim đó là ta 

Thân Kim Thiền Tử không ma trong lòng 

Hình Tiên nó nhẹ như bông 

Đến đây giáp túc mạng thông vào người. 

 

Giáp xong nó mở thiên tư 

Lục thân mở máy chơn như của lòng 

Pháp luân xa bánh quay vòng 

Hiển ra chữ Vạn nạp vòng nhân thiên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Máy Phật Vạn Pháp được truyền 

Máy Trời tiếp giáp hình thiên thập hình  

Đem vào giữa trán thiên hình 

Mới thông túc mạng gắn tình Thiên Thai. 

 

Cái tâm mở máy Minh Đài 

Trên đầu chín phẩm nở ngay sen hình 

Tự lòng ta mở Tâm Kinh 
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Tánh quang Đức Phật trong mình hiển ra. 

 

Mắt nhìn Thượng Đế giống ta 

Thân Kim Thiền Tử nhìn xa vạn lần 

Đó là đắc được Kim Thân 

Túc thông tới đó vô trần vô ma. 

 

Gọi Thầy Thượng Đế là Cha 

Kim Thân Thượng Đế giống ta vô trần 

Kim Thân lại giống Kim Thần 

Ta ở dưới trần Thượng Đế tại Thiên. 

 

Cha con trong cõi chơn truyền 

Học do Thượng Đế truyền thần dạy ta 

Mắt nhìn xuyên phá Ngân Hà 

Đạo cao bộc bạch gọi là túc thông. 

 

Máy Trời giáp các bộ nhông 

Tuần hoàn theo thể lục thông di hành 

Đó là thân pháp thượng sanh 

Tiềm năng trí tuệ thiện lành mở ra. 

 

Kim Thân Trời lớn cho ta 
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Con Trời là đạo trí là Như Lai 

Ra vào các cõi Thiên Thai 

Túc mạng sanh được thánh thai trên mình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Học Trời ứng giáp huệ minh 

Học người trung nghĩa để thành thiền sư 

Cầm cân có trí đại từ 

Xử phân đại thể vô tư Thần Đồng. 

 

Năm huệ khai mở năm lòng 

Tim sanh ra nhãn nhìn thông Thiên Hà 

Can sanh ra nhĩ nghe xa 

Thận sanh trí tuệ gọi là tha tâm. 

 

Phế sanh thần túc Tiên Đồng 

Tỳ sanh túc mạng cái lòng Thánh Tiên 

Thiên Cang mười nấc cầu Thiên 

Hiểu ra Thiên Tượng Thần Tiên lại lòng. 
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Sanh ra lậu tận Thần Đồng 

Phát minh trí tuệ ở trong Thiên Đàng 

Cái nhìn giáp máy thời gian 

Cái nghe mỗi ý Trời ban thông hành. 

 

Cái tha như Phật mới thành 

Cái biết theo đó vãng sanh Thượng Thừa 

Cái hiểu như Máy Huyền Cơ 

Nhiệm màu trí tuệ thi thơ đầy lòng. 

 

Sanh ra Đức Phật Thần Đồng 

Đi vào Địa Ngục vạn lòng tôn nghinh 

Nhờ đây ta viết Chơn Kinh 

Cho người thấu hiểu địa hình thấp cao. 

 

Tam Thiên đều có lối vào 

Đường đi Địa Phủ Âm Tào tỏ thông 

Lên Trời xuống đất tại lòng 

Ra vào Địa Phủ như không có mình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Thiền sư bất biện mới linh 

Chơn Sư bất luận mới bình tâm chơn 

Thần Nhân lời bớt để nhơn 

Thánh Nhơn bớt trị để hơn người phàm. 

 

Học cao bớt ác mới an 

Đạo cao bớt nói không gian dối tình 

Tu đi bớt ảo giả hình 

Thờ Trời đơn giản bớt nhìn sắc không. 

 

Đại Tiên bớt cậy Thần Thông 

Đại nhơn bớt bộc bạch lòng lòng sanh 

Tha thù bớt nhớ an lòng 

Dâng yêu bớt hận thì không còn phiền. 

 

Thật yêu bớt nói bạc tiền 

Thật minh bớt trách Thánh Hiền vô tri 

Thật cho bớt diễn cái tri 

Thật thương bớt cái khinh khi người nghèo. 
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Thượng Nhân bớt cái cầu kỳ 

Được yêu bớt cái so bì hơn thua 

Thật tu bớt cái vải thưa 

Không che mắt Thánh không lừa bá gia. 

 

Những hồn Địa Phủ Âm Ma 

Lừa Thầy phản bạn thành ra ô trần 

Sái đi cái đạo người nhân 

Gian tham làm mất cái thân là vàng. 

 

Bị què bị quặt cái tâm 

Sanh ma tham lợi mà lầm đường đi 

Tu sao bị phạt vô nghì 

Nhân sai bị phạt nghĩa phi vong tình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Nữ thì bán mất chữ trinh 

Làm cho sự sáng trên mình lìa tâm 

Nam thì bán mất Thánh Nhân 
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Tham danh vì lợi làm banh Thánh Hiền. 

 

Đạo thì bán tượng Phật Tiên 

Bán Thầy để sống lương hiền không siêu 

Tu thời không có dâng yêu 

Vào chùa cầu lợi đòi siêu về Trời. 

 

Hạnh thì biếng nhác việc đời 

Lòng thì ông nọ bà này cao minh 

Dối gian không thẹn phận mình 

Đòi bằng Tiên Phật học Kinh Đại Thừa. 

 

Phật thật kinh điển làm ngơ 

Còn đem chế giễu thiền cơ vô hình 

Chết vào Địa Ngục học kinh 

Mắt mò từng chữ không nhìn ra tim. 

 

Ta vào Địa Ngục mới lên 

Phỏng vấn ta rõ hai bên tội tình 

Biết bao sư sãi vô minh 

Tăng Ni Địa Ngục quỳ trình xin tha. 

 

Lắc đầu đạo đức tu ma 
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Ngồi trong Địa Phủ khóc la cứu mình 

Não lòng ta tả Chơn Kinh 

Phật là nói thật không tình biện luân. 

 

Cả kêu đạo đức nho rừng 

Kinh kia vẽ rắn ngàn chân sao bò 

Làm cho đạo lý sai lò 

Đạo chơn thành ngụy đại nho không thành. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Chìm thuyền vì đạo tu tranh 

Đạo chưa tu đắc lại giành chùa am 

Dục trần chơn bởi trí tham 

Lừa Thầy dối thế cửa tâm đóng rồi! 

 

Vào đây hơn cả triệu Thầy 

Tu sai mới xuống dưới đây ngục hình 

Địa Tạng người tới phân minh 

Ngục này là chứa tội hình giả tu. 
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Sống thời biếng nhác công phu 

Giả nhàn quyên góp tiền xu tín đồ 

Được giàu chia chác bà con 

Đi buôn lường gạt không còn lương tri. 

 

Kẻ thì nuôi gái dưới quê 

Năm thê bảy thiếp ê hề con rơi 

Sanh ra bỏ chợ không nuôi 

Đạo làm Thầy đó là đui cái lòng. 

 

Lấy tiền bá tánh nhọc công 

Bài bài xài phí phỉ lòng nhà sư 

Đức không đúng đạo thiện từ 

Đạo là ác bá làm hư nhà thiền. 

 

Tự do gá nợ gá duyên 

Trộn Trăng trêu gói lấy tiền trả cho 

Ngày thì ông khổng bà nho 

Đêm thì đánh bạc thăm dò chợ đen. 

 

Làm cho tâm tối hơn đèn 

Đem con bỏ chợ lại ghen người tài  
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Đêm về thì nhậu lai rai 

Ngày thì áo mão cân đai trá hình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Có sư ắ phiện tập tành 

Ghiền lên thì Đức Háo Sanh đâu còn 

Sanh ra trộm đạo lòn trôn 

Bán xanh ra trắng Phật Môn chứa hàng. 

 

Cửa thiền cho mướn tình tang 

Hát ca nhảy nhót nghiêm trang đâu rồi! 

Nối dây cho các đầu trâu 

Thương buôn chứa mánh ta ngồi hưởng riêng. 

 

Đen xì không được làm Tiên 

Bàn tay mệt quá đếm tiền không ngưng 

Bàn chông quỷ đật vô cùng 

Cửa thiền thành chợ con buôn dãy đầy. 
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Làm dơ chí thượng Phật Thầy 

Làm sai đạo lý rơi vào nơi đây! 

Ma tâm rớt xuống ngục này 

Ngàn năm bị phạt hóa thành bò trâu. 

 

Tại không giữ đạo trên đầu 

Tại không tôn trọng ý trâu tánh bò 

Đi cày trả nợ bá gia 

Bò thì trả sữa các bà nuôi con. 

 

Chữ tu đạo lý không tròn 

Vào đây quỷ sứ đánh đòn chớ đau 

Lương tâm Phật dạy để đâu! 

Tại vì chứa cái lòng trâu tánh bò. 

 

Lấy chùa làm chỗ nhà kho 

Vải thưa che mắt lực gia của Trời 

Xuống đây khai đã rõ rồi! 

Công khai sự thật của người giả tu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 
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Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Nghe khai dòng lệ ta rơi 

Tưởng rằng bọn họ nói chơi cho vừa 

Tại sao chùa lớn Đại Thừa 

Thành nơi vô đạo bán lừa tính nhân. 

 

Làm trâu trả kiếp cho trần 

Làm hưu dê núi tu chân lại mình 

Uổng cho tụng bể mõ kinh 

Tới giờ thì đập chày kinh vang tai. 

 

Chữ tâm sa xuống Tuyền Đài 

Kêu ta giúp đỡ tha loài trâu điên 

Chân tu chân chăng kiếm tiền 

Chân tu mới đắc Thánh Tiên kỳ này. 

 

Nhìn trong sư sãi triệu Thầy 

Ở đây quỷ sứ dạy bày giảng kinh 

Thật là mất mặt Phật mình 

Tu mà Địa Ngục đẹp xinh chỗ nào? 

 

Đọc sai quỷ sứ đánh đau 
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Tăng Ni la khóc lộn nhào kêu xin 

Ta rằng các vị di tình 

Chờ ta qua cõi Huyền Linh xin Trời. 

 

Nam Đẩu đằng vân một hồi 

Tới Linh Tiêu Điện lễ Trời xin tha 

Con xin Ngọc Đế xét qua 

Triệu hồn Địa Ngục vốn là tu sai. 

 

Họ bị quỷ phạt hằng ngày 

Nhìn chung pháp Phật con đây đau lòng 

Xin Trời ân xá Tam Công 

Cho con cứu họ thoát vòng trầm luân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Chư Thiên Ngọc Đế phán rằng 

Bọn này là bọn bán Thần bán Sư 

Cà sa nó mặc trên người 

Vốn là áo Phật do Trời dưỡng nuôi. 
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Mắt trần thấy bạc mắt đui 

Đạo trần thấy bạc đạo đui cả rồi! 

Làm ra những việc khinh Trời 

Bán luôn ông Phật còn lời gì xin. 

 

Đó làm sái Đạo Trời nhìn 

Phạt theo luật pháp con xin làm gì? 

Đó là một lũ vô tri 

Giả Thần giả Phật giả thì ăn chay. 

 

Con xin đức trọng Trời bày 

Vì con tu Phật một Thầy Như Lai 

Ví dầu họ đã tu sai 

Vì con lãnh chỉ Tuyền Đài độ ma. 

 

Cho con phương tiện Trời Già 

Đứng ra tha chúng Kỳ Ba về trần 

Kịp kỳ cái Hội Long Vân 

Cho họ chuyển thế ăn năn tu trì. 

 

Chư Thiên Ngọc Đế thở phì 

Cháu ta thành Phật xin lì hơn ai 
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Vì con đi xuống Tuyền Đài 

Lệnh ta tha họ đầu thai kỳ này. 

 

Vì ta thương cháu ta lì 

Vì thương con xuống cõi Ni độ đời 

Tha cho họ được làm người 

Sau này tu Phật không cười bá gia. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Vào trong đại sảnh người nhà 

Chư Tiên mời rượu kỉnh Cha rồi dùng 

Ngọc Đế nói cháu ta cưng 

Xuống thăm Địa Ngục các tầng ra sao? 

 

Thưa qua con đã đi vào 

Lắng nghe tham luận đổi trao tận tình 

Xem ra ai trọng ai khinh 

Ai trung ai ngụy ai tình ai không. 
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Trạng Sư khác thể Thần Đồng 

Giỏi mà không thoát khỏi vòng lực nhân 

Nước này có cái công bằng 

Nước kia cũng có lòng dân giữa Trời. 

 

Đó là khó nhất Trời ơi! 

Người ta thù đó có thời Mẹ Cha 

Sanh con mới hiểu Mẹ già 

Giết người đâu thấu đạo bà sanh con. 

 

Mất con đau khổ vô cùng 

Thù chi để mất tình chung loài người 

Người hơn ta mất một người 

Người thua ta cắt ruột người sanh ra. 

 

Cả hai đau đến tâm bà 

Sanh con mới biết Mẹ già đau tim 

Bùi ngùi Ngọc Đế nói lên 

Háo sanh Trời đất nào quên Mẹ mình. 

 

Con nay giáng thế viết kinh 

Ôm con ta thấy ấm tình Hoàng Gia 

Tuy là con cháu của ta 
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Ta xin Thượng Đế nhận làm con nuôi. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Trần gian nhiều cửa không vui 

Con về ngự tửu chia vơi tư sầu 

Hay vào Địa Phủ nhức đầu 

Về đây Ngọc Đế giải bàu rượu Tiên. 

 

Hàng ngàn món rượu chơn nguyên 

Uống vào ấm lại lòng riêng con hiền 

Vô Danh Thị giải Thần Tiên 

Về đây trò chuyện bạn hiền với ta. 

 

Dầu sao con cũng Hoàng Gia 

Đạo con xả phú thật là quá duyên 

Thương con thành Phật chưa yên 

Tại vì sứ mạng Hậu Thiên chưa tròn. 

 

Uống đi vơi hết nỗi lòng 
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Con say Tiên Phật trần hồng tiễn đưa 

Nay ta tha đám tiểu thừa 

Về trần dạy kỹ kêu chừa tánh tham. 

 

Con là kim đỉnh nhà Nam 

Dạy cho họ đắc Kỳ Tam Đạo Trời 

Theo con tu đạo không chơi 

Trả ân Đức Phật xin Trời tha ma. 

 

Ba chum con uống đã qua 

Lễ xong lui gót Thiên Hà nghỉ ngơi 

Cảm ơn Ngọc Đế trên Trời 

Ban hồng ân lớn con người kỉnh ân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Thiên Cương Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

 


